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H  TH NG BÀI T PỆ Ố Ậ
MÔN NGÂN HÀNG TH NG MAIƯƠ

Bài 1:

M t ngân hàng đang ti n hành huy đ ngộ ế ộ

- Ti t ki m 9 tháng, 0,65%/tháng, tr  lãi 3 tháng/l n.ế ệ ả ầ

- Kỳ phi u ngân hàng 12 tháng, lãi su t 8%/năm, tr  lãi tr c.ế ấ ả ướ

- Ti t ki m 12 tháng, lãi su t 8,5%/năm, tr  lãi 6 tháng/l n.ế ệ ấ ả ầ

Bi t t  l  d  tr  b t bu c 5%, d  tr  v t m c 5%. Hãy so sánh chi phí c a các cách huy đ ng.ế ỷ ệ ự ữ ắ ộ ự ữ ượ ứ ủ ộ

Bài 2:

Ngân hàng c  ph n th ng m i Qu c t  m  đ t huy đ ng v i nh ng ph ng th c thanh toán nhổ ầ ươ ạ ố ế ở ợ ộ ớ ữ ươ ứ ư 

sau:

a. Ti n g i lo i 18 tháng.ề ử ạ

- Tr  lãi 6 l n trong kỳ, lãi su t 0,7%/tháng.ả ầ ấ

- Tr  lãi cu i kỳ, lãi su t 0,75%/tháng.ả ố ấ

- Tr  lãi tr c, lãi su t 0,68%/tháng.ả ướ ấ

b. Ti n g i lo i 12 tháng.ề ử ạ

- Tr  lãi 2 l n trong kỳ, lãi su t 0,67%/thángả ầ ấ

- Tr  lãi cu i kỳ, lãi su t 0,72%/tháng.ả ố ấ

- Tr  lãi tr c, lãi su t 0,65%/tháng.ả ướ ấ

Bi t t  l  d  tr  b t bu c v i ti n g i 12 tháng là 10%, v i ti n g i 18 tháng là 5%.ế ỷ ệ ự ữ ắ ộ ớ ề ử ớ ề ử

Hãy so sánh chi phí huy đ ng c a ngân hàng gi a các hình th c tr  lãi đ i v i t ng lo i ti n g i vàộ ủ ữ ứ ả ố ớ ừ ạ ề ử  

nêu u th  c a t ng cách th c tr  lãi.ư ế ủ ừ ứ ả

Bài 3:

M t ngân hàng đang ti n hành huy đ ngộ ế ộ
a. Kỳ phi u ngân hàng 24 tháng, lãi su t 14,6%/năm, tr  lãi tr c hàng năm.ế ấ ả ướ

b. Ti t ki m 12 tháng, lãi su t 16,5%/năm, tr  lãi 6 tháng/l n.ế ệ ấ ả ầ

Hãy tính lãi su t t ng đ ng tr  hàng tháng và so sánh u th  c a m i cách huy đ ng trong t ngấ ươ ươ ả ư ế ủ ỗ ộ ừ  

tr ng h p đ i v i c  ngân hàng và khách hàng.ườ ợ ố ớ ả

Bài 4:  Mét ng©n hµng ®ang tiÕn hµnh huy ®éng

- Ti n g i ti t ki m, kỳ h n 12 tháng, lãi su t 0,72%/tháng, lãi tr  hàng tháng, g c tr  cu iề ử ế ệ ạ ấ ả ố ả ố  

kỳ. Lãi không đ c rút ra hàng tháng s  đ c đ a vào tài kho n ti n g i thanh toán c aượ ẽ ượ ư ả ề ử ủ  

khách hàng v i lãi su t 0,25%/tháng.ớ ấ

- Trái phi u NH 2 năm, lãi su t 8,5%/năm, lãi tr  đ u hàng năm, g c tr  cu i kỳ.ế ấ ả ầ ố ả ố
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BiÕt tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc víi ngu n ti n có kỳ h n t  12 tháng tr  xu ng làồ ề ạ ừ ở ố  10%, ngu n ti n cóồ ề  

kỳ h n trên 12 tháng làạ  5%. H·y so s¸nh chi phÝ huy ®éng cña ng©n hµng gi a các ngu n trênữ ồ .

Bài 5: Ngân hàng A có các s  li u sau:  ố ệ (s  d  bình quân năm, lãi su t bình quân năm, đ n v  tố ư ấ ơ ị ỷ  

đ ng)ồ

Tài s nả S  dố ư Lãi su tấ  

(%)

Ngu n v nồ ố Số 

dư

Lãi su tấ  

(%)

Ti n m tề ặ 1.050 Ti n g i thanh toánề ử 3.550 2

Ti n g i t i NHNNề ử ạ 580 1 Ti n  g i  ti t  ki m  ng nề ử ế ệ ắ  

h nạ

3.850 6,5

Ti n g i t i TCTD khácề ử ạ 820 2 TGTK trung và dài h nạ 3.270 7,5

Ch ng  khoán  ng n  h n  khoứ ắ ạ  

b cạ

1.480 5,5 Vay ng n h nắ ạ 2.030 6

Cho vay ng n h nắ ạ 4.850 9,5 Vay trung và dài h nạ 2.450 8,1

Cho vay trung h nạ 3.250 10,5 V n ch  s  h uố ủ ở ữ 650

Cho vay dài h nạ 3.250 11,5

Tài s n khácả 520

T ng TSổ T ng NVổ

Bi t n  quá h n 7%, thu khác =45 t , chi khác =35 t ; t  l  thu  thu nh p là 25%.ế ợ ạ ỷ ỷ ỷ ệ ế ậ

Tính: Thu lãi, chi tr  lãi, chênh l ch lãi su t, chênh l ch lãi su t c  b n; ROA, ROE.ả ệ ấ ệ ấ ơ ả

Bài 6:

Ng©n hµng B cã c¸c sè liÖu sau: (Sè d b×nh qu©n, l·i suÊt b×nh qu©n n¨m, ®¬n vÞ tû ®ång)  

Tµi s¶n Sè d LS 

(%)

H  sệ ố 

R i roủ

Nguån vèn Sè d LS 

(%)
TiÒn mÆt 620 0 TiÒn göi thanh to¸n 1500 1,4
TiÒn göi t¹i NHNN 880 1,2 0,1 TiÕt kiÖm ng¾n h¹n 1820 4,8
TiÒn göi t¹i TCTD 

kh¸c

250 2,7 0,2 TGTK trung vµ dµi h¹n 1410 7,5

Chøng kho¸n kho b¹c 420 4,2 0,1 Vay ng¾n h¹n 620 5,6
Cho vay ng¾n h¹n 1900 9,8 0,7 Vay trung vµ dµi h¹n 1200 7,8
Cho vay trung h¹n 1570 12,5 0,8 Vèn chñ së h÷u 350
Cho vay dµi h¹n 850 13,5 1
Tµi s¶n kh¸c 410 1

T ngổ  Tµi s¶n 6 900 T ng Ngu n v nổ ồ ố 6 900

BiÕt nî qu¸ h¹n cña c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n lµ 5%, cña c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi  

h¹n lµ 10%, thu  su t thu  TNDNế ấ ế  là 25%, thu kh¸c =15 t ,ỷ  chi kh¸c =20 t .ỷ  
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Trong t ng d  n , N  nhóm 1 chi m 70%, N  nhóm 2 chi m 20%, còn l i là N  nhóm 3. Giá trổ ư ợ ợ ế ợ ế ạ ợ ị 

TSĐB c a N  nhóm 2 là 600t , N  nhóm 3 là 300t . S  d  Qu  d  phòng RRTD năm tr c làủ ợ ỷ ợ ỷ ố ư ỹ ự ướ  

11t .ỷ

Giá tr  các cam k t b o lãnh là 1500 t  đ ng, có H  s  r i ro là 0,8ị ế ả ỷ ồ ệ ố ủ

a. TÝnh l·i suÊt b×nh qu©n tæng nguån, l·i suÊt b×nh qu©n tæng tµi s¶n, l·i suÊt b×nh 

qu©n tæng tµi s¶n sinh l·i.

b. TÝnh chªnh lÖch thu chi tõ l·i, chªnh lÖch l·i suÊt, chªnh lÖch l·i suÊt c¬ b¶n, ROA, ROE

c. TÝnh l·i suÊt cho vay trung b×nh ®Ó ®¶m b¶o hoµ vèn.

d. Tính t  l  an toàn v n và đ a ra các bi n pháp đi u ch nh c n thi t bi t T  l  an toàn v n t iỷ ệ ố ư ệ ề ỉ ầ ế ế ỷ ệ ố ố  

thi u là 8%.ể

e.  Gi  s  lãi su t 3 tháng đ u năm sau tăng 2%/năm, tính t n th t có th  x y ra.ả ử ấ ầ ổ ấ ể ả

f. Gi  s  lãi su t 3 tháng đ u năm sau tăng 2%/năm v i xác su t x y ra là 90%. Tính t n th t kỳả ử ấ ầ ớ ấ ả ổ ấ  

v ng do r i ro lãi su t.ọ ủ ấ

g. Gi  s  20% d  n  cho vay s p đáo h n và có kh  năng thu h i cao, tính T  l  thanh kho nả ử ư ợ ắ ạ ả ồ ỷ ệ ả  

TS.

Bài 7:

Ng©n hµng B cã c¸c sè liÖu sau (Sè d b×nh qu©n n¨m, l·i suÊt b×nh qu©n n¨m, ®¬n vÞ tû  

®ång) 

Tµi s¶n Sè d L·i 

suÊt 

(%)

HÖ 

sè 

RR

Nguån vèn Sè 

d

L·i suÊt 

(%)

TiÒn mÆt 420 0 TiÒn göi thanh to¸n 1580 1,5

TiÒn göi t¹i NHNN 180 1,5 0,1 TiÒn göi tiÕt kiÖm ng¾n 

h¹n

1850 5,5

TiÒn göi t¹i TCTD kh¸c 250 2,5 0,2 TGTK trung vµ dµi h¹n 1510 7,5

Chøng kho¸n KB 4 0,1 Vay ng¾n h¹n 770 5,5

- -  M nh giáệ 450 Vay trung vµ dµi h¹n 1250 8,8

-   Giá th  tr ng ị ườ 420 Vèn chñ së h÷u 350

Cho vay ng¾n h¹n 2310 9,5 0,8

Cho vay trung h¹n 1470 11,5 0,9

Cho h¹n dµi h¹n 1850 13,5 1

Tµi s¶n kh¸c 410 1

T ngổ  Tµi s¶n 7 

310

T ng Ngu n v nổ ồ ố 7 

310

BiÕt nî qu¸ h¹n cña c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n lµ 5%, cña c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi  

h¹n lµ 7%, thu  su t thu  TNDNế ấ ế  là 25%, thu kh¸c = 59 tỷ, chi kh¸c = 45 tỷ. 

Trong t ng d  n , N  nhóm 1 chi m 60%, N  nhóm 2 chi m 10%, còn l i là N  nhóm 4. Giá trổ ư ợ ợ ế ợ ế ạ ợ ị 

TSĐB c a N  nhóm 2 là 450t , N  nhóm 4 là 1500t . S  d  Qu  d  phòng RRTD năm tr c làủ ợ ỷ ợ ỷ ố ư ỹ ự ướ  

82t .ỷ

4



Giá tr  các cam k t b o lãnh là 1200 t  đ ng, có H  s  r i ro là 0,8ị ế ả ỷ ồ ệ ố ủ

a. TÝnh l·i suÊt b×nh qu©n tæng NV, l·i suÊt b×nh qu©n tæng TS, l·i suÊt b×nh qu©n tæng 

TS sinh l·i.

b. TÝnh chªnh lÖch thu chi tõ l·i, chªnh lÖch l·i suÊt, chªnh lÖch l·i suÊt c¬ b¶n, ROA, ROE

c. TÝnh l·i suÊt cho vay trung b×nh ®Ó ®¶m b¶o ROE =18%.

d. Tính T  l  an toàn v n và đ a ra bi n pháp đi u ch nh c n thi t bi t T  l  ATV n t i thi u làỷ ệ ố ư ệ ề ỉ ầ ế ế ỷ ệ ố ố ể  

8%.

e.  Gi  s  lãi su t 3 tháng đ u năm sau tăng 1,6%/năm, tính R i ro lãi su t (t n th t có th  x y ra).ả ử ấ ầ ủ ấ ổ ấ ể ả

f. Gi  s  20% các kho n cho vay s p đáo h n và có kh  năng thu h i cao, tính T  l  thanh kho nả ử ả ắ ạ ả ồ ỷ ệ ả  

TS.

Chú ý: M nh giá c a ch ng khoán dùng đ  tính thu lãi, giá th  tr ng dùng đ  tính giá tr  tài s nệ ủ ứ ể ị ườ ể ị ả

Bài 8:  Mét ng©n hµng cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh huy ®éng vèn nh sau: §¬n  vÞ: 

TriÖu ®ång

Nguån vèn Sè d LS 

(%)

Nguån vèn Sè d LS (%)

1. TiÒn göi cña TCKT 69.085 3. Vèn vay 168.54

5

1.1. TiÒn göi thanh to¸n 35.724 1,8 3.1. Vay NHNN 3.610 4,2

1.2. TiÒn göi cã kú h¹n ≤ 12 

th¸ng

33.361 4,7 3.2. Vay c¸c TCTD kh¸c 9.913 5,7

2. TiÒn göi cña c¸ nh©n 178.317 3.3. Ph¸t hµnh giÊy tê cã 

gi¸

155.02

2

2.1. TiÒn göi thanh to¸n 28.243 2,4 - Kú phiÕu 9 tháng 62.396 7,2

2.2. TiÕt kiÖm ≤  12 th¸ng 62.506 6,5 - Tr¸i phiÕu 2 năm 62.967 7,9

2.3. TK > 12 th¸ng vµ ≤  24 

th¸ng

67.059 8,8 - Chøng chØ tiÒn göi 6 

th¸ng

29.659 7,1

2.4. TiÕt kiÖm > 24 th¸ng 20.509 9,6 4. V nố  uû th¸c đ u tầ ư 4.408 0

Tæng vèn huy ®éng = 420. 355 tr®

BiÕt: - Tû lÖ DTBB víi tiÒn göi và gi y t  có giáấ ờ  ≤  12 th¸ng lµ 10%, t  12 th¸ng đ nừ ế   24 th¸ng 

lµ 4%.

Ngoài ra NH còng dù tr÷ vît møc 7% so víi toµn bé tiÒn göi.

- Chi phÝ tr  lãiả  chiÕm 80% tæng chi phÝ, tû lÖ tµi s¶n sinh lêi trong tæng tµi s¶n lµ 

73,5%, vèn tù cã lµ 34.210 triÖu ®ång, c¸c kho¶n thu kh¸c lµ 3.327 tr®.

- ThuÕ suÊt thuÕ TNDN lµ 25%

a. X¸c ®Þnh møc dù tr÷ phï hîp trong ng©n hµng.

b. X¸c ®Þnh tû lÖ sinh lêi tèi thiÓu cña tµi s¶n sinh lêi ®Ó ®¶m b¶o hoµ vèn.

c. X¸c ®Þnh tû lÖ sinh lêi cÇn thiÕt cña tµi s¶n sinh lêi ®Ó ®¶m b¶o tû lÖ ROE dù kiÕn lµ  

14%.

d. NÕu ng©n hµng muèn tû lÖ sinh l i c a tài s n sinh l iờ ủ ả ờ  lµ 12,24% vµ duy tr× tû lÖ ROE 

14% th× tµi s¶n sinh lêi sÏ thay đ iổ  nh thÕ nµo vµ b»ng bao nhiªu?
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Bài 9:    Mét ng©n hµng cã t×nh h×nh vÒ nguån vèn nh sau (s  d  bình quân nămố ư , l·i suÊt  

b×nh qu©n n¨m,  đ n v  t  đ ngơ ị ỷ ồ ):

Kho n m cả ụ Sè d LS (%) Kho n m cả ụ Sè d LS (%)

1. TiÒn göi cña TCKT 2. TiÒn göi cña d©n c

- TiÒn göi thanh to¸n 500 1,5 -  TiÕt  kiÖm  kh«ng  kú 

h¹n

250 2,4

- TiÒn göi kh«ng kú h¹n 

phi giao dÞch

170 2,2 - TiÕt kiÖm cã kú h¹n 480 6,9

- TiÒn göi cã kú h¹n 220 5,8 3. Vèn vay 215 7,5

4. V n ch  s  h uố ủ ở ữ 150

Bi t:ế  các chi phí khác, ngoài chi phí tr  lãi là 46 tả ỷ, c¸c kho¶n thu kh¸c ngoài thu lãi b»ng 12 tỷ, 

thuÕ suÊt thuÕ TNDN lµ 25%.

a. X¸c ®Þnh tû lÖ chi phÝ vèn b×nh qu©n cho toµn bé nguån vèn huy đ ng t  bênộ ừ  ngoài cña 

ng©n hµng.

b. NÕu ng©n hµng sö dông 70% nguån vèn huy đ ngộ  tõ bªn ngoµi vµo tµi s¶n sinh lêi th× tû 

lÖ sinh lêi tèi thiÓu cña tµi s¶n sinh lêi lµ bao nhiªu ®Ó ®¶m b¶o hoµ vèn?

c. NÕu NH dù kiÕn tû lÖ ROA lµ 0,9%, x¸c ®Þnh tû lÖ sinh lêi cÇn thiÕt cña tµi s¶n sinh lêi  

®Ó ®¶m b¶o tû lÖ ROA dù kiÕn.

Bài 10  :       Ngân hàng B đang theo dõi h p đ ng tín d ng sau:ợ ồ ụ

Cho vay 170 tri u, lãi su t 12%/năm, th i h n 12 tháng, tr  g c và lãi cu i kỳ. H t 12 tháng, kháchệ ấ ờ ạ ả ố ố ế  

hàng đã mang 90 tri u đ n tr  và xin gia h n n  6 tháng. Ngân hàng có cách thu g c và lãi nào? Hãyệ ế ả ạ ợ ố  

bình lu n v  cách x  lý mà anh/ch  đ a ra.Bi t lý do không tr  đ c n  là khách quan, NH đã đ ngậ ề ử ị ư ế ả ượ ợ ồ  

ý cho gia h n. Qua 6 tháng gia h n, khách hàng v n không tr  đ c n . Sau 12 tháng ti p theo, bi tạ ạ ẫ ả ượ ợ ế ế  

không th  thu đ c kho n n  này, NH đã bán tài s n th  ch p và thu đ c 150 tri u (sau khi trể ượ ả ợ ả ế ấ ượ ệ ừ 

chi phí bán). M c lãi su t áp d ng trong th i gian quá h n là 150% lãi su t trên h p đ ng tín d ng.ứ ấ ụ ờ ạ ấ ợ ồ ụ  

Ti n thu đ c t  tài s n th  ch p có đ  bù đ p lãi và g c không?ề ượ ừ ả ế ấ ủ ắ ố

Bài 11:   Ngân hàng B đang theo dõi h p đ ng tín d ng sau:ợ ồ ụ

Cho vay 70 tri u, lãi su t 11%/ năm, th i h n 12 tháng, tr  g c cu i kỳ, tr  lãi 2 l n trong kỳ. Đ nệ ấ ờ ạ ả ố ố ả ầ ế  

tháng 12, khách hàng mang 50 tri u đ n tr , ph n còn l i NH chuy n n  quá h n. Sau 12 tháng ti pệ ế ả ầ ạ ể ợ ạ ế  

theo, bi t không th  thu đ c kho n n  này, NH đã bán tài s n th  ch p và thu đ c 65 tri u (sauế ể ượ ả ợ ả ế ấ ượ ệ  

khi tr  chi phí bán). NH có cách thu g c và lãi nào? Gi  thi t khách hàng đã tr  lãi 6 tháng đ u năm.ừ ố ả ế ả ầ  

M c lãi su t áp d ng trong th i gian quá h n là 140% lãi su t trên h p đ ng tín d ng. Ti n thuứ ấ ụ ờ ạ ấ ợ ồ ụ ề  

đ c t  tài s n th  ch p có đ  bù đ p lãi và g c không?ượ ừ ả ế ấ ủ ắ ố

Bài 12:  NH A nh n đ c yêu c u chi t kh u s  ti t ki m c a khách hàng vào ngày 15/06/200X.ậ ượ ầ ế ấ ổ ế ệ ủ  

S  ti n ghi trên s  là 100trđ, kỳ h n 1 năm, g i vào ngày 15/08/200X-1, lãi su t 1,2%/tháng, tr  lãiố ề ổ ạ ử ấ ả  

cu i kỳ. Lãi su t chi t kh u hi n t i c a NH là 1,5%/tháng. N u rút tr c h n khách hàng chố ấ ế ấ ệ ạ ủ ế ướ ạ ỉ 

đ c h ng lãi su t c a ti n g i không kỳ h n là 0,35%/th. Tính s  ti n khách hàng đ c nh nượ ưở ấ ủ ề ử ạ ố ề ượ ậ  

v . Chi t kh u giúp khách hàng l i h n rút ti n tr c h n bao nhiêu ti n?ề ế ấ ợ ơ ề ướ ạ ề
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Bài 13:  Ngày 15/06/200X, NH A nh n đ c yêu c u chi t kh u c a khách hàng m t l ng tráiậ ượ ầ ế ấ ủ ộ ượ  

phi u do NH B phát hành vào ngày 15/08/200X-2, có m nh giá là 250tr, kỳ h n 2 năm, lãi su tế ệ ạ ấ  

11%/năm, tr  lãi cu i hàng năm. NH mua l i trái phi u v i giá b ng 108% m nh giá. Tính lãi su tả ố ạ ế ớ ằ ệ ấ  

chi t kh u c a ngân hàng. Tính lãi su t th c c a trái phi u vào năm th  hai sau khi chi t kh u đ iế ấ ủ ấ ự ủ ế ứ ế ấ ố  

v i nhà đ u t .ớ ầ ư

Bài 14:  M t khách hàng g i ch ng t  lên vay ngân hàng 20 t  đ ng vào ngày 15/5/X. Khách hàngộ ử ứ ừ ỷ ồ  

này đã ký h p đ ng tín d ng t  đ u năm v i m c h n tín d ng là 40 t , th i h n 1 năm. Vào ngàyợ ồ ụ ừ ầ ớ ứ ạ ụ ỷ ờ ạ  

15/5/X, d  n  c a khách hàng này t i ngân hàng là 16 t , đ ng th i cán b  tín d ng cũng bi t đ cư ợ ủ ạ ỷ ồ ờ ộ ụ ế ượ  

r ng d  n  c a khách hàng này t i các ngân hàng khác là 10 t . Ngân hàng có nh ng cách x  lý nhằ ư ợ ủ ạ ỷ ữ ử ư 

th  nào?ế

Bài 15:    Đ  th c hi n k  ho ch kinh doanh quý III năm 2007, doanh nghi p Minh Trang đã g i hể ự ệ ế ạ ệ ử ồ 

s  vay v n l u đ ng đ n NH NN&PTNT M kèm k  ho ch kinh doanh. Trong gi y đ  ngh  vay v nơ ố ư ộ ế ế ạ ấ ề ị ố  

c a doanh nghi p, m c vay là 500 tri u đ ng. Qua th m đ nh h  s  vay v n, ngân hàng xác đ nhủ ệ ứ ệ ồ ẩ ị ồ ơ ố ị  

đ c các s  li u sauượ ố ệ

- Giá tr  v t t  hàng hoá c n mua vào trong quý là 800 tri u đ ngị ậ ư ầ ệ ồ

- Chi phí tr  l ng nhân viên: 560 tri uả ươ ệ

- Chi phí qu n lý kinh doanh chung: 120 tri uả ệ

- Chi phí kh u hao nhà x ng và thi t b : 240 tri uấ ưở ế ị ệ

- T ng s  v n l u đ ng t  có c a khách hàng là 720 tri uổ ố ố ư ộ ự ủ ệ

- Giá tr  tài s n th  ch p: 700 tri uị ả ế ấ ệ

Theo anh/ch , ngân hàng có th  duy t m c cho vay theo nh  doanh nghi p đ  ngh  không? T i sao?ị ể ệ ứ ư ệ ề ị ạ

Gi  đ nh ngân hàng có đ  ngu n v n đ  th c hi n cho vay doanh nghi p, doanh nghi p ch  vay NHả ị ủ ồ ố ể ự ệ ệ ệ ỉ  

M đ  th c hi n d  án này. NH ch  cho vay t i đa 70% giá tr  c a TSTC.ể ự ệ ự ỉ ố ị ủ

Bài 16:    Công ty l p máy đi n n c có nhu c u vay đ  th c hi n m t h p đ ng nh n mua và l pắ ệ ướ ầ ể ự ệ ộ ợ ồ ậ ắ  

đ t tr m bi n áp theo ph ng th c cho vay t ng l n. T ng giá tr  h p đ ng khoán g n tr  giá 5 tặ ạ ế ươ ứ ừ ầ ổ ị ợ ồ ọ ị ỷ 

(gi  thi t  h p đ ng đ m b o ngu n thanh toán ch c ch n),  th i  gian th c hi n h p đ ng tả ế ợ ồ ả ả ồ ắ ắ ờ ự ệ ợ ồ ừ 

1/4/200X đ n 1/10/200X. Bên A ng tr c 1,5 t , s  ti n còn l i s  đ c thanh toán làm 2 l nế ứ ướ ỷ ố ề ạ ẽ ượ ầ  

b ng nhau, l n đ u vào cu i tháng 8, l n th  2 sau khi công trình bàn giao 1 tháng. Trong tháng 3,ằ ầ ầ ố ầ ứ  

công ty có xu t trình m t h p đ ng đã ký đ  mua máy bi n áp tr  giá 3,8 t , ph i thanh toán ti nấ ộ ợ ồ ể ế ị ỷ ả ề  

ngay trong tháng sau. Bi t v n t  có công ty tham gia vào công trình là 300 tri u, t ng chi phí choế ố ự ệ ổ  

v n chuy n và l p đ t thi t b  là 450 tri u; lãi su t cho vay hi n hành 1,1%/tháng.ậ ể ắ ặ ế ị ệ ấ ệ

Yêu c u:ầ

a. Đ a ra quy t đ nh/ki n ngh  v  vi c cho vay đ i v i Công ty. Gi i thích.ư ế ị ế ị ề ệ ố ớ ả

b. N u cho vay, xác đ nh quy mô, th i h n cho vay, s  ti n lãi và g c đ c tr  m i l n, bi tế ị ờ ạ ố ề ố ượ ả ỗ ầ ế  

r ng g c đ c tr  làm 2 l n b ng nhau khi Công ty có ngu n thu.ằ ố ượ ả ầ ằ ồ

Bài 17: 
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Công ty thi t k  và xây d ng s  3 có nhu c u vay ngân hàng X 3,7 t  đ ng đ  thi công công trình đãế ế ự ố ầ ỷ ồ ể  

trúng th u (công trình đ c đ u t  b ng v n ngân sách đã đ c duy t). Công ty đ  ngh  đ c vayầ ượ ầ ư ằ ố ượ ệ ề ị ượ  

7 tháng, t  tháng 6/200X, lãi su t 1,05%/tháng. Giá tr  h p đ ng là 5 t  đ ng, th i gian th c hi nừ ấ ị ợ ồ ỷ ồ ờ ự ệ  

h p đ ng theo k  ho ch t  1/6 đ n 1/11/200X. Ch  đ u t  ng tr c 10% giá tr  h p đ ng và giợ ồ ế ạ ừ ế ủ ầ ư ứ ướ ị ợ ồ ữ 

l i 15% đ n khi h t h n b o hành (1 năm). Ph n còn l i thanh toán làm 2 l n b ng nhau, l n đ uạ ế ế ạ ả ầ ạ ầ ằ ầ ầ  

vào cu i tháng 8, l n th  2 sau khi công trình đ c bàn giao 1 tháng. Lãi đ nh m c xây l p là 10%ố ầ ứ ượ ị ứ ắ  

giá tr  h p đ ng. Đ n v  đã có s n máy móc đ  thi công, chi phí kh u hao máy móc chi m 40% t ngị ợ ồ ơ ị ẵ ể ấ ế ổ  

chi phí.

Ngân hàng có duy t m c vay v n mà công ty đ  ngh  không? N u có, m c cho vay là bao nhiêu?ệ ứ ố ề ị ế ứ  

Th i h n vay t i đa là bao lâu? Thu n  vào nh ng th i đi m nào và s  g c, lãi thu đ c m i l nờ ạ ố ợ ữ ờ ể ố ố ượ ỗ ầ  

bi t v n vay s  đ c tr  làm 2 l n b ng nhau khi công ty có ngu n thu.ế ố ẽ ượ ả ầ ằ ồ

Bài 18:

Công ty th ng m i Sao mai mu n xin h n m c vay v n l u đ ng ngân hàng NN&PTNT X là 18 tươ ạ ố ạ ứ ố ư ộ ỷ 

đ ng. Công ty trình b n báo cáo tài chính g n nh t (s  d  bình quân c  năm, đ n v  tính: t  đ ng)ồ ả ầ ấ ố ư ả ơ ị ỷ ồ

TÀI S NẢ S  d  ố ư NGU N V NỒ Ố S  d  ố ư

1. TSLĐ 32,5 1. N  ph i trợ ả ả 22,5

- V n b ng ti nố ằ ề 0,5 - Các kho n ph i trả ả ả 10

- Các kho n ph i thuả ả 2 - Vay ng n h n ngân hàng Xắ ạ 12,5

- Hàng d  trự ữ 30

2. TSCĐ 90 2. V n ch  s  h uố ủ ở ữ 100

- Nguyên giá 250

- Hao mòn lu  kỹ ế (160)

T ng Tài s nổ ả 122,5 T ng Ngu n v nổ ồ ố 122,5

 

Doanh thu thu n: ầ 190

Thu nh p ròng sau thu : ậ ế 12,3

Hi n t i Công ty đang vay ngân hàng theo ph ng th c cho vay t ng l n. Ph ng th c này gâyệ ạ ươ ứ ừ ầ ươ ứ  

nhi u khó khăn cho công ty, h n n a nhu c u vay phát sinh th ng xuyên nên công ty đ  ngh  ngânề ơ ữ ầ ườ ề ị  

hàng chuy n thành ph ng th c cho vay theo h n m c. Công ty cũng trình ph ng án m  r ng dể ươ ứ ạ ứ ươ ở ộ ự 

tr  đ  tăng thêm doanh thu 10% trong năm sau. Hãy phân tích và đ a ra phán quy t. Bi t vòng quayữ ể ư ế ế  

v n l u đ ng năm sau c a Công ty không thay đ i.ố ư ộ ủ ổ

Bài 19:

Ngày 15/9/200X Công ty CP A g i chi nhánh NHTM B h  s  đ  ngh  vay v n ng n h n v i m cử ồ ơ ề ị ố ắ ạ ớ ứ  

đ  ngh  h n m c tín d ng quý 4/200X là 3.000 tr đ ng đ  ph c v  k  ho ch s n xu t trong quý.ề ị ạ ứ ụ ồ ể ụ ụ ế ạ ả ấ

Sau khi th m đ nh cán b  tín d ng ngân hàng đã th ng nh t v i công ty các s  li u sau đây:ẩ ị ộ ụ ố ấ ớ ố ệ

N i dungộ S  ti n (tri uố ề ệ  

đông)

Giá tr  v t t  hàng hóa c n mua vàoị ậ ư ầ 12.910
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Giá tr  s n xu t khác phát sinh trong quýị ả ấ 9.875

TS l u đ ng bình quânư ộ 6.150

Doanh thu thu nầ 21.525

V n l u đ ng t  có và huy đ ng khác c a công tyố ư ộ ự ộ ủ 3.660

T ng giá tr  TS th  ch p c a công tyổ ị ế ấ ủ 4.150

V i d  li u trên, cán b  tín d ng đ  ngh  xác đ nh HMTD quý 4 cho công ty là 2.905 tri u đ ng.ớ ữ ệ ộ ụ ề ị ị ệ ồ

Trong 10 ngày đ u tháng 10/07, công ty đã phát sinh 1 s  nghi p v  và cán b  tín d ng đã đ  nghầ ố ệ ụ ộ ụ ề ị 

gi i quy t cho vay ng n h n nh ng kho n sau đây v i công ty:ả ế ắ ạ ữ ả ớ

- Ngày 2/10: cho vay đ  tr  lãi NH:ể ả 21 tri uệ

- Ngày 3/10: cho vay đ  mua NVL:ể 386 tr

- Ngày 8/10: cho vay đ  mua ô tô t i:ể ả 464 tr

- Ngày 9/10: cho vay đ  n p thu  thu nh p:ể ộ ế ậ 75 tr

- Ngày 10/10: cho vay đ  tr  l ng công nhân: 228 trể ả ươ

Yêu c u:ầ

- Nh n xét v  th  t c h  s  vay v n c a công ty.ậ ề ủ ụ ồ ơ ố ủ

- Nh n xét v  nh ng đ  ngh  c a cán b  tín d ng là đúng hay sai? T i sao?ậ ề ữ ề ị ủ ộ ụ ạ

Bi t r ngế ằ

- Ngu n v n c a NH đ  đ  đáp ng nhu c u h p lý c a công tyồ ố ủ ủ ể ứ ầ ợ ủ

- Công ty s n xu t kinh doanh có lãi và là KH truy n th ng c a NH.ả ấ ề ố ủ

- M c cho vay t i đa b ng 70% giá tr  TS th  ch p.ứ ố ằ ị ế ấ

- D  n  v n l u đ ng đ u quý 4/07 c a công ty là 700 tr đ ngư ợ ố ư ộ ầ ủ ồ

Bài 20:

Tr c 5/2008 công ty cao su Đ ng Nai g i đ n NH h  s  vay v n c  đ nh đ  th c hi n d  án mướ ồ ử ế ồ ơ ố ố ị ể ự ệ ự ở 

r ng s n xu t (công trình t  làm). Sau khi xem xét và th m đ nh d  án đ u t  NH đã th ng nh t v iộ ả ấ ự ẩ ị ự ầ ư ố ấ ớ  

công ty v  các s  li u sau: ề ố ệ

- Chi phí xây l p: 2.500 tri u.ắ ệ

- Chi phí XDCB khác: 800 tri uệ

- Chi phí mua thi t b  và v n chuy n l p đ t thi t b : 3.210 tri uế ị ậ ể ắ ặ ế ị ệ

- V n t  có c a công ty tham gia th c hi n d  án b ng 30% t ng giá tr  d  ánố ự ủ ự ệ ự ằ ổ ị ự

- Các ngu n khác tham gia d  án: 280 tri uồ ự ệ

- L i nhu n công ty thu đ c hàng năm sau khi đ u t  là 2.250 tri u (tăng 25% so v iợ ậ ượ ầ ư ệ ớ  

tr c khi đ u t )ướ ầ ư

- T  l  kh u hao TSCĐ hàng năm: 20%ỷ ệ ấ

- Giá tr  tài s n th  ch p: 6.170 tri uị ả ế ấ ệ

Trong 6/2008 công ty có phát sinh m t s  nghi p v  kinh t  nh  sau: ộ ố ệ ụ ế ư

Ngày 5/6:  Vay thanh toán ti n mua xi măng, cát s i: 195 tri uề ỏ ệ

Vay cho CBCNV đi ngh  mát: 50 tri uỉ ệ

Ngày 8/6:   Vay thanh toán ti n mua máy móc thi t b  600 tri uề ế ị ệ

Vay mua m  cao su: 200 tri uủ ệ

Ngày 10/6: Vay đ  n p thu  thu nh p doanh nghi p: 200 tri uể ộ ế ậ ệ ệ
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Vay tr  ti n v n chuy n máy móc thi t b : 10 tri uả ề ậ ể ế ị ệ

Yêu c u:ầ   a. Xác đ nh m c cho vay và th i h n cho vay đ i v i d  án.ị ứ ờ ạ ố ớ ự

b. Gi i quy t các nghi p v  phát sinh và gi i thích các tr ng h p c n thi tả ế ệ ụ ả ườ ợ ầ ế

 Bi t r ng:ế ằ

- Toàn b  l i nhu n tăng thêm sau khi th c hi n d  án đ u đ c dùng tr  n  NHộ ợ ậ ự ệ ự ề ượ ả ợ

- Ngu n v n khác dùng đ  tr  n  NH là: 85,1 tri u/nămồ ố ể ả ợ ệ

- Kh  năng ngu n v n c a NH đáp ng đ  nhu c u vay c a công tyả ồ ố ủ ứ ủ ầ ủ

- D  n  tài kho n cho vay v n c  đ nh c a công ty cu i ngày 4/6/08 là 850 tri uư ợ ả ố ố ị ủ ố ệ

- Ngân hàng cho vay t i đa b ng 70% giá tr  tài s n th  ch pố ằ ị ả ế ấ

- D  án kh i công 1/5/08 và d  đ nh hoàn thành đ a vào s  d ng 1/11/08.ự ở ự ị ư ử ụ
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M T S  CÔNG TH C TRONG NGÂN HÀNG TH NG M IỘ Ố Ứ ƯƠ Ạ

1. Quy đ i ổ Lãi su t tr  nhi u l nấ ả ề ầ  trong kỳ (ik) v  ề Lãi su t t ng đ ng tr  vào cu i kỳấ ươ ươ ả ố  

(NEC) 

( ) 1111 −




 +=−+=

n
n

k n

i
iNEC

i: lãi su t c  kỳấ ả n: s  kỳ tính lãiố

2. Quy đ i ổ Lãi su t t ng đ ng tr  vào cu i kỳấ ươ ươ ả ố  (NEC) v  ề Lãi su t tr  nhi u l nấ ả ề ầ  trong 

kỳ (ik)

( ) 11 −+= n
k NECi

3. Quy đ i ổ Lãi su t tr  tr c (I)ấ ả ướ  v  ề Lãi su t t ng đ ng tr  vào cu i kỳấ ươ ươ ả ố  (NEC) 

I

I
NEC

−
=

1

4. Quy đ i ổ NEC ch a có d  trư ự ữ v  ề NEC có d  trự ữ

Dutru

NEC
NEC rukhongcodut

códutru %1−
=

5. Lãi su t bình quân T ng ngu n v n ấ ổ ồ ố

onTongNguonv

Chitralai
guonvonhquantongnLaisuatbin =

6. Lãi su t bình quân T ng Tài s nấ ổ ả

TongTaisan

Thulai
aisanhquanTongTLaisuatbin =

7. Lãi su t bình quân T ng Tài s n sinh lãiấ ổ ả

laiTongTaisan

Thulai
laiaisanhquanTongTLaisuatbin

sinh
sinh =

8. Chênh l ch lãi su t ệ ấ

TongTaisan

ChitralaiThulai
aisuatChenhlechl

−=

9. Chênh l ch lãi su t c  b nệ ấ ơ ả

laiTongTaisan

ChitralaiThulai
naisuatcobaChenhlechl

sinh

−=

10.LNTT = Doanh thu – Chi phí = (Thu lãi + Thu khác) – (Chi lãi + Chi khác)

= (Thu lãi – Chi lãi) + (Thu khác – Chi khác)

= Chênh l ch thu chi lãi + Chênh l ch thu chi khácệ ệ

11.LNST = LNTT – Thu  TNDN  = LNế TT – LNTT x Thu  su t ế ấ

= LNTT x (1 – Thu  su t)ế ấ

12. ROA
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TongTaisan

LN
ROA ST=

13. ROE

uVonchusohu

LN
ROE ST=

14. T  l  an toàn v nỷ ệ ố

roeuchinhRuiTaisanCodi

uVonchusohu
vonTyleantoan =

∑
=

=
n

i
ii xHesoRRnggvaNgoaibaTSConoibanroeuchinhRuiTaisanCodi

1

15.        D  phòng RRTDự

D  phòng c  th  ự ụ ể = R = max {0, (A - C)} x r

Trong ®ã: R: sè tiÒn dù phßng cô thÓ ph¶i trÝch

A: gi¸ trÞ cña kho¶n nî 

C: gi¸ trÞ cña tµi s¶n b¶o ®¶m 

r: tû lÖ trÝch lËp dù phßng cô thÓ 

Tû lÖ trÝch lËp dù phßng cô thÓ ®èi víi c¸c nhãm nî: 

a) Nhãm 1 (Nî ®ñ tiªu chuÈn):  0%

b) Nhãm 2 (Nî cÇn chó ý): 5%

c) Nhãm 3 (Nî díi tiªu chuÈn): 20%

d) Nhãm 4 (Nî nghi ngê): 50%

®) Nhãm 5 (Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn): 100%

D  phòng chung = ự 0,75% x D  n  Nhóm 1 đ n Nhóm 4ư ợ ế

Chi phí DPRRTD ph i trích trong kỳ = CP DPRR ả (c  th  và chung) ụ ể – S  d  qu  DPRR (đãố ư ỹ  

trích)

16. R i ro Lãi su tủ ấ

R i ro Lãi su tủ ấ  = Khe h  nh y c m LS x M c đ  thay đ i LSở ạ ả ứ ộ ổ

Khe h  nh y c m lãi su tở ạ ả ấ  = Tài s n nh y c m – Ngu n v n nh y c mả ạ ả ồ ố ạ ả

= Tài s n ng n h n nh y c m LS – Ngu n v n ng n h n nh y c mả ắ ạ ạ ả ồ ố ắ ạ ạ ả  

LS

Tài s n ng n h n NC LSả ắ ạ  = TG t i NHNN + TG t i các TCTD + Ch ng khoán thanh kho n + Cácạ ạ ứ ả  

kho n cho vay ng n h n + Các kho n cho vay trung dài h n s p đáo h nả ắ ạ ả ạ ắ ạ

Ngu n v n ng n h n nh y c m LS ồ ố ắ ạ ạ ả = TG thanh toán + Ti t ki m ng n h n + Vay ng n h n +ế ệ ắ ạ ắ ạ  

Phát hành Gi y t  có giá ng n h nấ ờ ắ ạ

17. T  l  thanh kho n tài s nỷ ệ ả ả
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TongTaisan

anTSthanhkho
hoantaisanTylethanhk =

Tài s n thanh kho nả ả  = Ti n + TG t i NHNN + TG t i các TCTD + Ch ng khoán thanh kho n +ề ạ ạ ứ ả  

Các kho n cho vay s p đáo h nả ắ ạ

18. 3 ph ng pháp thu n  G c và Lãi trong tr ng h p có N  quá h nươ ơ ố ườ ợ ợ ạ

a. Thu Lãi tr c, thu G c sauướ ố

b. Thu G c tr c, thu Lãi sauố ướ

c. Thu m t ph n G c và Lãi t ng ng trong t ng s  ti n ph i trộ ầ ố ươ ứ ổ ố ề ả ả

19.M c v n cho vay trong Cho vay t ng l nứ ố ừ ầ

Nhu c u v n l u đ ng = Nhu c u v n ng n h n cho ho t đ ng kinh doanhầ ố ư ộ ầ ố ắ ạ ạ ộ

M c v n cho vay = Nhu c u v n ng n h n cho ho t đ ng kinh doanh – V n l u đ ng t  cóứ ố ầ ố ắ ạ ạ ộ ố ư ộ ự  

và các ngu n v n khác n u cóồ ố ế

M c v n cho vay ≤ (Giá tr  Tài s n th  ch p x T  l  cho vay theo TSTC)ứ ố ị ả ế ấ ỷ ệ

20.M c v n cho vay trong Cho vay theo h n m c tín d ngứ ố ạ ứ ụ

Vòng quay v n = Doanh thu thu n/TSLĐố ầ

Nhu c u v n l u đ ng = Nhu c u v n ng n h n cho 1 vòng quay v nầ ố ư ộ ầ ố ắ ạ ố

M c v n cho vay = Nhu c u v n l u đ ng – V n l u đ ng t  có và các ngu n v n khác n uứ ố ầ ố ư ộ ố ư ộ ự ồ ố ế  

có

21. So sánh u th  c a các cách tr  lãi khác nhau:ư ế ủ ả

2. Tr  lãi nhi u l n trong kỳ: ả ề ầ

- Khách hàng có th  nh n đ c lãi đ nh kỳ nh m đáp ng nhu c u chi tiêu th ng xuyên.ể ậ ượ ị ằ ứ ầ ườ  

N u không rút ra, ti n lãi ch a rút v n ti p t c sinh lãiế ề ư ẫ ế ụ

- Lãi su t (t ng đ ng cu i kỳ) th p h n hình th c tr  lãi cu i kỳấ ươ ươ ố ấ ơ ứ ả ố

3. Tr  lãi cu i kỳ:ả ố

- Khách hàng nh n đ c lãi cao h n nh ng đ n cu i kỳ m i nh n đ c. N u trong kỳậ ượ ơ ư ế ố ớ ậ ượ ế  

c n ti n chi tiêu thì không có ho c ph i rút tr c h n, h ng LS th pầ ề ặ ả ướ ạ ưở ấ

4. Tr  lãi tr c:ả ướ

- V  b n ch t t ng t  nh  tr  lãi sau vì g i vào 1 kho n ti n và rút ra m t s  ti n l nề ả ấ ươ ự ư ả ử ả ề ộ ố ề ớ  

h n, m c dù LS danh nghĩa niêm y t (LS tr  tr c) th p h n LS niêm y t tr  sau.ơ ặ ế ả ướ ấ ơ ế ả

22. So sánh s  khác nhau gi a Ti n g i và Ti n vayự ữ ề ử ề : (Đ c đi m Ti n g i và Ti n vay, Ch ng 2,ặ ể ề ử ề ươ  

SGK)

Tiêu chí Ti n g iề ử Ti n vayề
Đi u ki n hoàn trề ệ ả Theo yêu c u c a ng i g iầ ủ ườ ử Ch  ph i tr  khi đáo h nỉ ả ả ạ
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Tính n đ nhổ ị M c dù  ti n  g i  ph i  hoàn  tr  theo  yêuặ ề ử ả ả  

c u, nh ng khách hàng g i vào đ  h ngầ ư ử ể ưở  

lãi  nên  lãi  su t  ti n  g i  c a  NH có  tínhấ ề ử ủ  

c nh tranh v i các NH trên cùng đ a bàn,ạ ớ ị  

ti n g i nói chung có tính n đ nh cao h nề ử ổ ị ơ  

ti n vayề

Ph n  l n  các  kho n  ti n  vayầ ớ ả ề  

(vay trên TT liên NH và vay c aủ  

NHTW) đ c dùng đ  đáp ngượ ể ứ  

nhu c u thanh toán, có kỳ h nầ ạ  

ng n, nên m c dù ch  ph i hoànắ ặ ỉ ả  

tr  theo yêu c u,  ti n  vay nóiả ầ ề  

chung có tính n đ nh kém h nổ ị ơ  

ti n g iề ử
D  tr  b t bu cự ữ ắ ộ Ph i DTBB đ i v i TG và GTCG theo tả ố ớ ỷ 

l  quy đ nh c a NHTWệ ị ủ

Không  ph i  d  tr  b t  bu c,ả ự ữ ắ ộ  

tr  huy đ ng v n t  GTCGừ ộ ố ừ
B o hi mả ể NH ph i mua b o hi m cho ti n g i c aả ả ể ề ử ủ  

m t s  đ i t ng nh t đ nhộ ố ố ượ ấ ị

Không ph i mua b o hi mả ả ể

Tính đa  d ng c a cácạ ủ  

s n ph m huy đ ngả ẩ ộ

R t đa d ng ấ ạ Kém đa d ng h nạ ơ

T  tr ng  trong  t ngỷ ọ ổ  

ngu n v n c a NHồ ố ủ

Chi m  t  tr ng  l n  và  là  m c  tiêu  tăngế ỷ ọ ớ ụ  

tr ng hàng nămưở

Chi m t  tr ng nh  h n và NHế ỷ ọ ỏ ơ  

ch  đi vay khi c n thi tỉ ầ ế
Chi phí tr  lãiả Th p h n ti n vay cùng kỳ h n và cùng đ iấ ơ ề ạ ố  

t ng huy đ ngượ ộ

Cao h n ti n vay cùng kỳ h nơ ề ạ  

và cùng đ i t ng huy đ ngố ượ ộ

14



R I RO LÃI SU TỦ Ấ

1. Khái ni mệ  : là kh  năng x y ra t n th tả ả ổ ấ  ngoài d  ki n g n v i nh ng ự ế ắ ớ ữ thay đ i c a lãi su tổ ủ ấ  

và nhi u nhân t  khác nh  c u trúc, kỳ h n c a tài s n và ngu n, quy mô và kỳ h n c a các h pề ố ư ấ ạ ủ ả ồ ạ ủ ợ  

đ ng.ồ

2. Ví dụ  : T i th i đi m t, m t NH có ngu n v n và tài s n nh  sau ạ ờ ể ộ ồ ố ả ư (đ n v  t  đ, lãi su t bquânơ ị ỷ ấ  

năm):

TÀI S NẢ NGU N V NỒ Ố
Tài s n ng n h n ả ắ ạ

(TS Nh y c m LSạ ả )
120 6%

Ngu n v n ng n h n ồ ố ắ ạ

(NV Nh y c m LS)ạ ả
150 4%

Tài s n dài h n ả ạ

(TS kém/không Nh y c m LSạ ả )
80 10%

Ngu n v n dài h n ồ ố ạ

(NV kém/không Nh y c mạ ả  

LS)

50 7%

T ng Tài s nổ ả 200 T ng Ngu n v nổ ồ ố 200

Tài s n ng n h nả ắ ạ  nh y c m LS là nh ng tài s n s  đáo h n trong th i gian ng n nh  ti n g i t iạ ả ữ ả ẽ ạ ờ ắ ư ề ử ạ  

NHNN, ti n g i t i các TCTD khác, các ch ng khoán ng n h n/thanh kho n, cho vay ng n h n,ề ử ạ ứ ắ ạ ả ắ ạ  

cho vay trung dài h n s p đ n h n tr , cho vay trung dài h n có lãi su t th  n i,….ạ ắ ế ạ ả ạ ấ ả ổ

Tài s n dài h nả ạ  kém/không nh y c m LS là nh ng tài s n s  đáo h n trong th i gian dài nh  cácạ ả ữ ả ẽ ạ ờ ư  

kho n cho vay trung-dài h n, đ u t  trung-dài h n, …ả ạ ầ ư ạ

Ngu n v n ng n h nồ ố ắ ạ  nh y c m LS là nh ng kho n huy đ ng s  ph i hoàn tr  trong th i gianạ ả ữ ả ộ ẽ ả ả ờ  

ng n nh  ti n g i ng n h n, ti n vay ng n h n, ti n huy đ ng trung dài h n s p đ n h n tr ,…ắ ư ề ử ắ ạ ề ắ ạ ề ộ ạ ắ ế ạ ả

Ngu n v n dài h nồ ố ạ  kém/không nh y c m LS là nh ng kho n m c ngu n v n có th i gian sạ ả ữ ả ụ ồ ố ờ ử  

d ng dài nh  ti n g i trung dài h n, gi y t  có giá trung dài h n, v n ch  s  h u,…ụ ư ề ử ạ ấ ờ ạ ố ủ ở ữ

Chênh l ch thu chi lãiệ t =  Thu lãi – Chi lãi = (120 x 6%  + 80 x 10%) – (150 x 4% + 50 x 7%) 

Gi  s  t i th i đi m (t+1) lãi su t th  tr ng tăng thêm 2%/năm đ i v i c  tài s n và ngu n v n.ả ử ạ ờ ể ấ ị ườ ố ớ ả ả ồ ố  

Khi đó nh ng tài s n và ngu n v n ng n h n (nh y c m lãi su t) s  có lãi su t cao h n tr c đâyữ ả ồ ố ắ ạ ạ ả ấ ẽ ấ ơ ướ  

2%, còn nh ng tài s n và ngu n v n dài h n (không/kém nh y c m lãi su t) s  có lãi su t khôngữ ả ồ ố ạ ạ ả ấ ẽ ấ  

đ i. ổ

(Chênh l ch thu chi lãi)ệ t+1 =  Thu lãi – Chi lãi = (120 x 8%  + 80 x 10%) – (150 x 6% + 50 x 7%) 

Thay đ i Chênh l ch thu chi lãiổ ệ =  (Chênh l ch thu chi lãiệ t+1) – (Chênh l ch thu chi lãiệ t)

= 120 x (8% - 6%) – 150 x (6% - 4%)

= (120 – 150) x 2% = (-30) x (2%) = (-0,6) t đỷ
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= (TS NC LS – NV NC LS ) x M c thay đ i LSứ ổ

= Khe h  LS x M c thay đ i lãi su tở ứ ổ ấ

Thay đ i Chênh l ch lãi su t ổ ệ ấ = Thay đ i Chênh l ch thu chi lãi / T ng TSổ ệ ổ

= (-0,6) / 200 = (-0,3%) /năm

Chú ý:  n u LS tăng → M c thay đ i LS > 0ế ứ ổ

n u LS gi m → M c thay đ i LS < 0ế ả ứ ổ

3. Nguyên nhân gây ra R i ro Lãi su tủ ấ  

Nh  v y, khi lãi su t tăng đã làm chi phí tr  lãi tăng nhi u h n thu lãi, làm cho Chênh l ch thu chiư ậ ấ ả ề ơ ệ  

t  lãi gi m đi (ừ ả -0,6 t đỷ ). Nguyên nhân là do:

(1) S  không phù h p v  kỳ h n c a tài s n và ngu n v nự ợ ề ạ ủ ả ồ ố  → Khe h  LS ≠ 0. N u khe h  LSở ế ở  

= 0, cho dù lãi su t co tăng hay gi m, Chênh l ch thu chi lãi s  không thay đ iấ ả ệ ẽ ổ

(2) Lãi su t th  tr ng thay đ i ng c chi u v i d  ki n c a NHấ ị ườ ổ ượ ề ớ ự ế ủ . Trong ví d  trên, khi duyụ  

trì khe h  lãi su t < 0 , NH d  ki n lãi su t gi m (M c thay đ i LS < 0), nh ng th c t  làở ấ ự ế ấ ả ứ ổ ư ự ế  

LS tăng lên (M c thay đ i LS > 0), làm thu nh p t  lãi c a NH gi m → RRo LS x y ra.ứ ổ ậ ừ ủ ả ả

(3) NH s  d ng lãi su t c  đ nh trong các h p đ ngử ụ ấ ố ị ợ ồ . N u NH th  n i t t c  các h p đ ngế ả ổ ấ ả ợ ồ  

huy đ ng và s  d ng v n, thu lãi và chi lãi s  đ u tăng/gi m nh  nhau khi lãi su t thay đ iộ ử ụ ố ẽ ề ả ư ấ ổ  

và không có r i ro LS. ủ

N u NH duy trì ế Khe h  LS > 0ở  (LS th  tr ng và Chênh l ch LS có m i quan h  t  l  thu n):ị ườ ệ ố ệ ỷ ệ ậ

- Khi lãi su t trên th  tr ng tăng, chênh l ch lãi su t tăngấ ị ườ ệ ấ

- Khi lãi su t trên th  tr ng gi m, chênh l ch lãi su t gi mấ ị ườ ả ệ ấ ả

N u NH duy trì ế Khe h  LS < 0ở  (LS th  tr ng và Chênh l ch LS có m i quan h  t  l  ngh ch):ị ườ ệ ố ệ ỷ ệ ị

- Khi lãi su t trên th  tr ng tăng, chênh l ch lãi su t gi mấ ị ườ ệ ấ ả

- Khi lãi su t trên th  tr ng gi m, chênh l ch lãi su t tăngấ ị ườ ả ệ ấ

Do v yậ , khi NH d  tính LS s  tăng, NH nên duy trì Khe h  LS d ngự ẽ ở ươ

khi NH d  tính LS s  gi m, NH nên duy trì Khe h  LS âmự ẽ ả ở

R i ro LS có th  ph n ánh b ng s  thay đ i (t n th t) trong thu nh p t ng lai khi LS thayủ ể ả ằ ự ổ ổ ấ ậ ươ  

đ i:ổ

(1) S  tuy t đ iố ệ ố  : 

Thay đ i Chênh l ch thu chi lãi = Khe h  LS x M c thay đ i lãi su tổ ệ ở ứ ổ ấ

(2) S  t ng đ iố ươ ố  : 

Thay đ i Chênh l ch lãi su t ổ ệ ấ = Thay đ i Chênh l ch thu chi lãi / T ng TSổ ệ ổ

= (Khe h  LS x M c thay đ i lãi su t) / T ng TSở ứ ổ ấ ổ
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hay:

Thay đ i Chênh l ch lãi su t c  b n   = Thay đ i Chênh l ch thu chi lãi / T ng TSSLổ ệ ấ ơ ả ổ ệ ổ

    = (Khe h  LS x M c thay đ i lãi  su t) / T ngở ứ ổ ấ ổ  

TSSL

4. H n ch  r i ro lãi su tạ ế ủ ấ  

4.1Duy trì khe h  lãi su t b ng 0ở ấ ằ  (phù h p v  kỳ h n c a tài s n và ngu n)ợ ề ạ ủ ả ồ

4.2 Trao đ i LSổ

Gi  s  có 2 t  ch c tín d ng:ả ử ổ ứ ụ

- Ngân hàng A, có đ  tin c y tín d ng caoộ ậ ụ , đang duy trì khe h  lãi su t d ngở ấ ươ , và có thể 

vay trung dài h n v i lãi su t 10%/năm, vay ng n h n v i lãi su t LIBOR.ạ ớ ấ ắ ạ ớ ấ

- Công ty tài chính B, có đ  tin c y tín d ng th p h nộ ậ ụ ấ ơ , đang duy trì khe h  lãi su t âmở ấ , và 

có th  vay trung dài h n v i lãi su t 12%/năm, vay ng n h n v i lãi su t (LIBOR +1%).ể ạ ớ ấ ắ ạ ớ ấ

Sau đây là BCĐKT c a 2 t  ch c tr c khi hoán đ i lãi su tủ ổ ứ ướ ổ ấ

- Ngân hàng A:

TÀI S NẢ NGU N V NỒ Ố
Tài s n ng n h n (ả ắ ạ TS 

Nh y c m LSạ ả )
450

Ngu n v n ng n h n (ồ ố ắ ạ NV 

Nh y c m LS)ạ ả
300 LIBOR

Tài s n dài h n (ả ạ TS 

kém/không Nh y c m LSạ ả )
50

Ngu n v n dài h n (ồ ố ạ NV 

kém/không Nh y c m LSạ ả )
200 10%

T ng Tài s nổ ả 500 T ng Ngu n v nổ ồ ố 500

- Công ty tài chính B:

TÀI S NẢ NGU N V NỒ Ố
Tài s n ng n h n (ả ắ ạ TS 

Nh y c m LSạ ả )
150

Ngu n v n ng n h n (ồ ố ắ ạ NV 

Nh y c m LS)ạ ả
320 LIBOR + 1%

Tài s n dài h n (ả ạ TS 

kém/không Nh y c m LSạ ả )
280

Ngu n v n dài h n (ồ ố ạ NV 

kém/không Nh y c m LSạ ả )
110 12%

T ng Tài s nổ ả 430 T ng Ngu n v nổ ồ ố 430

A mu n tăng vay ng n h n, B mu n tăng vay trung dài h n đ  gi m Khe h  lãi su t, nên hai bên kýố ắ ạ ố ạ ể ả ở ấ  

h p đ ng đ i chéo lãi su t v i n i dung: A vay dài h n (ví d  100t ) h  cho B và B tr  cho A lãiợ ồ ổ ấ ớ ộ ạ ụ ỷ ộ ả  

su t 10%. B vay ng n h n (cùng s  ti n, 100 t ) h  cho A và A tr  cho B lãi su t (LIBOR –ấ ắ ạ ố ề ỷ ộ ả ấ  

0,75%). 

Vì A và B vay h  nhau cùng m t s  ti n (đi u ki n b t bu c trong h p đ ng trao đ i lãi su t) nênộ ộ ố ề ề ệ ắ ộ ợ ồ ổ ấ  

hai bên không c n trao s  v n này cho nhau, mà ch  c n chuy n ph n ti n lãi.ầ ố ố ỉ ầ ể ầ ề
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Sau khi hoán đ i, A dùng ngu n v n ng n h n mà B vay h  thay th  cho ngu n v n trung và dàiổ ồ ố ắ ạ ộ ế ồ ố  

h n, đ  gi m Khe h  lãi su t, và có B ng cân đ i k  toán nh  sau:ạ ể ả ở ấ ả ố ế ư

TÀI S NẢ NGU N V NỒ Ố
Tài s n ng n h n (ả ắ ạ TS 

Nh y c m LSạ ả )
450

Ngu n v n ng n h n (ồ ố ắ ạ NV 

Nh y c m LS)ạ ả
400 LIBOR

Tài s n dài h n (ả ạ TS 

kém/không Nh y c m LSạ ả )
50

Ngu n v n dài h n (ồ ố ạ NV 

kém/không Nh y c m LSạ ả )
100 10%

T ng Tài s nổ ả 500 T ng Ngu n v nổ ồ ố 500

A ph i tr  (100t  x 10%) đ  có 100t  trung dài h n (vay h  B) và tr  cho B: 100t  x (LIBOR –ả ả ỷ ể ỷ ạ ộ ả ỷ  

0,75%) đ  có đ c 100t  mà B vay h   và chuy n sang cho A. Nh ng A không ph i vay 100tể ượ ỷ ộ ể ư ả ỷ  

ng n h n n a nên ti t ki m đ c (100t  x LIBOR).ắ ạ ữ ế ệ ượ ỷ

→ A đ c l i ượ ợ (100t  x 10%)ỷ  do B chuy n sang và ể (100t  x LIBOR)ỷ  do ti t ki m đ c chi phí.ế ệ ượ

A ph i chi (100t  x 10%) đ  có đ c ngu n trung dài h n vay h  B, và 100t  x (LIBOR – 0,75%)ả ỷ ể ượ ồ ạ ộ ỷ  

đ  tr  cho B do B vay h  ngu n ng n h n.ể ả ộ ồ ắ ạ

Lãi c a Aủ  = [(100t  x 10%) + (100t  x LIBOR)] – [(100t  x 10%) + 100t  x (LIBOR – 0,75%)]ỷ ỷ ỷ ỷ

= 100t  x (10% + LIBOR – 10% - LIBOR + 0,75%)ỷ

= 100 t  x 0,75%ỷ

Sau khi hoán đ i, B dùng ngu n v n trung dài h n h n mà A vay h  thay th  cho ngu n v n ng nổ ồ ố ạ ạ ộ ế ồ ố ắ  

h n, đ  gi m Khe h  lãi su t, và có B ng cân đ i k  toán nh  sau:ạ ể ả ở ấ ả ố ế ư

TÀI S NẢ NGU N V NỒ Ố
Tài s n ng n h n (ả ắ ạ TS 

Nh y c m LSạ ả )
150

Ngu n v n ng n h n (ồ ố ắ ạ NV 

Nh y c m LS)ạ ả
220 LIBOR + 1%

Tài s n dài h n (ả ạ TS 

kém/không Nh y c m LSạ ả )
280

Ngu n v n dài h n (ồ ố ạ NV 

kém/không Nh y c m LSạ ả )
210 12%

T ng Tài s nổ ả 430 T ng Ngu n v nổ ồ ố 430

B ph i tr  cho A (100t  x 10%) đ  có 100t  trung dài h n (do A vay h ) và tr  100t  x (LIBOR +ả ả ỷ ể ỷ ạ ộ ả ỷ  

1%) đ  có đ c 100t  đ  vay h  A. Nh ng B không ph i vay 100t  trung dài h n n a nên ti tể ượ ỷ ể ộ ư ả ỷ ạ ữ ế  

ki m đ c (100t  x 12%).ệ ượ ỷ

→ B đ c l i ượ ợ (100t  x (LIBOR – 0,75%))ỷ  do A chuy n sang và ể (100t  x 12%)ỷ  do ti t ki m  chi phí.ế ệ

B ph i chi (100t  x 10%) đ  có đ c ngu n trung dài h n do A vay h , và 100t  x (LIBOR + 1%)ả ỷ ể ượ ồ ạ ộ ỷ  

đ  có ngu n ng n h n vay h  cho A.ể ồ ắ ạ ộ

Lãi c a Bủ  = [(100t  x (LIBOR – 0,75%)) + (100t  x 12%)] – [(100t  x 10%) + 100t  x (LIBOR+ỷ ỷ ỷ ỷ  

1%)]
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= 100 t  x (LIBOR – 0,75% + 12% - 10% - LIBOR – 1%)ỷ

= 100 t  x 0,25%ỷ

Nh  v y, khe h  lãi su t c a c  A và B đ u gi m xu ng sau khi hoán đ i lãi su t, giúp gi m t nư ậ ở ấ ủ ả ề ả ố ổ ấ ả ổ  

th t khi x y ra r i ro lãi su t. ấ ả ủ ấ

4.3S  d ng lãi su t th  n i (ử ụ ấ ả ổ xem giáo trình)

4.4 S  d ng các h p đ ng kỳ h nử ụ ợ ồ ạ

Gi  s  m t Ngân hàng có B ng cân đ i k  toán nh  sau:ả ử ộ ả ố ế ư

TÀI S NẢ NGU N V NỒ Ố
Tài s n ng n h n (ả ắ ạ TS 

Nh y c m LSạ ả )
150

Ngu n v n ng n h n (ồ ố ắ ạ NV 

Nh y c m LS)ạ ả
320

Tài s n dài h n (ả ạ TS 

kém/không Nh y c m LSạ ả )
280

Ngu n v n dài h n (ồ ố ạ NV 

kém/không Nh y c m LSạ ả )
110

T ng Tài s nổ ả 430 T ng Ngu n v nổ ồ ố 430

Ngân hàng có Khe h  lãi su t âm, nên n u lãi su t tăng, thu nh p c a NH s  gi m. Khi lãi su tở ấ ế ấ ậ ủ ẽ ả ấ  

tăng, giá c a trái phi u cũng gi m. ủ ế ả Ngân hàng ký h p đ ng bán 100t  m nh giá Trái phi u v iợ ồ ỷ ệ ế ớ  

giá 108t , giao sau 3 tháng.ỷ

Sau 3 tháng, n u lãi su t tăng nh  NH d  ki n, giá trái phi u s  gi m xu ng (ví d  còn 102 t ), NHế ấ ư ự ế ế ẽ ả ố ụ ỷ  

ti n hành mua 100t  M nh giá v i giá 102 t  và nh n đ c 108 t . Lãi c a giao d ch này là 6t , sế ỷ ệ ớ ỷ ậ ượ ỷ ủ ị ỷ ẽ 

bù cho t n th t do Chênh l ch thu chi lãi gi m đi khi lãi su t tăng.ổ ấ ệ ả ấ

N u sau 3 tháng, LS không tăng mà gi m xu ng làm giá Trái phi u tăng lên (ví d  115t ), NH ti nế ả ố ế ụ ỷ ế  

hành mua 100t  M nh giá v i giá 115t  và nh n đ c 108 t . L  c a giao d ch này là 7t , s  đ cỷ ệ ớ ỷ ậ ượ ỷ ỗ ủ ị ỷ ẽ ượ  

bù đ p b i lãi do Chênh l ch thu chi lãi tăng đi khi lãi su t gi m.ắ ở ệ ấ ả

Đ i v i NH có khe h  lãi su t d ng, NH ti n hành giao d ch ng c l iố ớ ở ấ ươ ế ị ượ ạ  (ký h p đ ng mua tráiợ ồ  

phi u v i giá hi n tai, nh ng nh n trong t ng lai).ế ớ ệ ư ậ ươ
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ĐÁP ÁN BÀI T PẬ

Bài 1: 

a. TiÕt kiÖm 9 th¸ng, 0,65%/th¸ng, tr¶ l·i 3 th¸ng/lÇn.

ik = 0,65% x 3 = 1,95%/3th

NEC ch a có d  trư ự ữ = (1 + ik)n –1 = (1 + 1,95%)3 – 1 = 

NEC có d  trự ữ =  NEC ch a có d  trư ự ữ / (1-10%) = 

i hàng tháng = (1 + NEC có d  trự ữ)1/9 -1 = 

b. Kú phiÕu ng©n hµng 12 th¸ng, l·i suÊt 8%/n¨m, tr¶ l·i tríc.

NEC = I/(1-I) = 8% / (1 – 8%) = 

NEC có d  trự ữ =  NEC ch a có d  trư ự ữ / (1-10%) = 

i hàng tháng = (1 + NEC có d  trự ữ)1/12 -1 = 

c. TiÕt kiÖm 12 th¸ng, l·i suÊt 8,5%/n¨m, tr¶ l·i 6 th¸ng/lÇn

ik = 8,5%/2 = 4,25%/6th

NEC ch a có d  trư ự ữ = (1 + ik)n –1 = (1 + 4,25%)2 – 1 = 

NEC có d  trự ữ =  NEC ch a có d  trư ự ữ / (1-10%) = 

i hàng tháng = (1 + NEC có d  trự ữ)1/12 -1 = 

Bài 2: 

a. TiÒn göi lo¹i 18 th¸ng: 

- Tr¶ l·i 6 lÇn trong kú, l·i suÊt 0,7%/th¸ng: NEC ch a có d  trư ự ữ = (1 + 0,7%x3)6 – 1 = 

NEC  có d  trự ữ =

- Tr¶ l·i cuèi kú, l·i suÊt 0,75%/th¸ng: NEC ch a có d  trư ự ữ = 0,75% x 18 = 

NEC  có d  trự ữ =

- Tr¶ l·i tríc, l·i suÊt 0,68%/th¸ng: I = 0,68% x 18 = 12,24%/18th

NEC ch a có d  trư ự ữ = I/(1-I)  = 12,24%/ (1 - 12,24%) = 

NEC  có d  trự ữ =

b. TiÒn göi lo¹i 12 th¸ng: 

- Tr¶ l·i 2 lÇn trong kú, l·i suÊt 0,67%/th¸ng: NEC  có d  trự ữ = 

- Tr¶ l·i cuèi kú, l·i suÊt 0,72%/th¸ng: NEC  có d  trự ữ = 

- Tr¶ l·i tríc, l·i suÊt 0,65%/th¸ng: NEC  có d  trự ữ =

So sánh u th :ư ế

5. Tr  lãi nhi u l n trong kỳ: ả ề ầ

- Khách hàng có th  nh n đ c lãi đ nh kỳ nh m đáp ng nhu c u chi tiêu th ng xuyên.ể ậ ượ ị ằ ứ ầ ườ  

N u không rút ra, ti n lãi ch a rút v n ti p t c sinh lãiế ề ư ẫ ế ụ

- Lãi su t (t ng đ ng cu i kỳ) th p h n hình th c tr  lãi cu i kỳấ ươ ươ ố ấ ơ ứ ả ố
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6. Tr  lãi cu i kỳ:ả ố

- Khách hàng nh n đ c lãi cao h n nh ng đ n cu i kỳ m i nh n đ c. N u trong kỳậ ượ ơ ư ế ố ớ ậ ượ ế  

c n ti n chi tiêu thì không có ho c ph i rút tr c h n, h ng LS th pầ ề ặ ả ướ ạ ưở ấ

7. Tr  lãi tr c:ả ướ

- V  b n ch t t ng t  nh  tr  lãi sau vì g i vào 1 kho n ti n và rút ra m t s  ti n l nề ả ấ ươ ự ư ả ử ả ề ộ ố ề ớ  

h n, m c dù LS danh nghĩa niêm y t (LS tr  tr c) th p h n LS niêm y t tr  sau.ơ ặ ế ả ướ ấ ơ ế ả

Bài 3: 

a. Kú phiÕu ng©n hµng 24 th¸ng, l·i suÊt 16,4%/n¨m, tr¶ l·i tríc hàng năm.

LS tr  sau hàng năm = 16,4%/(1 – 16,4%) = 19,6%/nămả

NEC ko có d  tr  = (1 + 19,6%)ự ữ 2 -1 = 43,08%/24th

NEC có d  trự ữ = 43,08%/(1 – 5%) = 45,35%/24th

LS t ng đ ng hàng tháng = (1 + 45,35ươ ươ %)1/24 -1 = 1,57%/th

b. TiÕt kiÖm 12 th¸ng, l·i suÊt 16,5%/n¨m, tr¶ l·i 6 th¸ng/lÇn.

NEC ko có d  tr  = (1 + 1ự ữ 6,5%/2)2 -1 = 17,18%/12th

NEC có d  trự ữ = 17,18%/(1 – 10%) = 19,09%/12th

LS t ng đ ng hàng tháng = (1 + ươ ươ 19,09%)1/12 -1 = 1,47%/th

So sánh u th  c a m i cách huy đ ng:ư ế ủ ỗ ộ

- So sánh gi a tr  lãi tr c và tr  lãi nhi u l n trong kỳữ ả ướ ả ề ầ

- So sánh gi a Ti n vay (KP) và Ti n g i (TK) (xem SGK, ph n Đ c đi m c a Ti n g i và Ti nữ ề ề ử ầ ặ ể ủ ề ử ề  

vay trong Ch ng 3ươ )

Tiêu chí Ti n g iề ử Ti n vayề
Đi u ki n hoàn trề ệ ả Theo yêu c u c a ng i g iầ ủ ườ ử Ch  ph i tr  khi đáo h nỉ ả ả ạ
Tính n đ nhổ ị Th p h n ti n vay cùng kỳ h nấ ơ ề ạ Cao h n ti n g i cùng kỳ h nơ ề ử ạ
D  tr  b t bu cự ữ ắ ộ Ph i DTBB đ i v i TG và GTCG theo tả ố ớ ỷ 

l  quy đ nh c a NHTWệ ị ủ

Không  ph i  d  tr  b t  bu c,ả ự ữ ắ ộ  

tr  huy đ ng v n t  GTCGừ ộ ố ừ
B o hi mả ể NH ph i mua b o hi m cho ti n g i c aả ả ể ề ử ủ  

m t s  đ i t ng nh t đ nhộ ố ố ượ ấ ị

Không ph i mua b o hi mả ả ể

Tính đa  d ng c a cácạ ủ  

s n ph m huy đ ngả ẩ ộ

R t đa d ng ấ ạ Kém đa d ng h nạ ơ

T  tr ng  trong  t ngỷ ọ ổ  

ngu n v n c a NHồ ố ủ

Chi m  t  tr ng  l n  và  là  m c  tiêu  tăngế ỷ ọ ớ ụ  

tr ng hàng nămưở

Chi m t  tr ng nh  h n và NHế ỷ ọ ỏ ơ  

ch  đi vay khi c n thi tỉ ầ ế
Chi phí tr  ả lãi Th p h n ti n vay cùng kỳ h n và cùng đ iấ ơ ề ạ ố  

t ng huy đ ngượ ộ

Cao h n ti n vay cùng kỳ h nơ ề ạ  

và cùng đ i t ng huy đ ngố ượ ộ
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Bài 4:  a.  Ti n g i ti t ki m, kỳ h n 12 tháng, lãi su t 0,72%/tháng, lãi tr  hàng tháng, g c trề ử ế ệ ạ ấ ả ố ả 

cu i kỳ. Lãi không đ c rút ra hàng tháng s  đ c đ a vào tài kho n ti n g i thanh toán c a kháchố ượ ẽ ượ ư ả ề ử ủ  

hàng v i lãi su t 0,25%/tháng.ớ ấ

Lãi su t nh n đ c m i tháng t  tài kho n ti t ki m là: ấ ậ ượ ỗ ừ ả ế ệ 0,72%

S  ti n trên tài kho n ti n g i thanh toán sau 12 tháng là: ố ề ả ề ử

NEC ch a có d  tr   ư ự ữ =  0,72% x [(1+ 0,25%)12 -1]/0,25% = 8,76% /năm

NEC có d  tr   ự ữ =  8,76% / (1-10%) = 9,73% /năm

b. Trái phi u NH 2 năm, lãi su t 8,5%/năm, lãi tr  đ u hàng năm, g c tr  cu i kỳ.ế ấ ả ầ ố ả ố

Lãi su t tr  cu i hàng năm = 8,5% / (1 - 8,5%) = 9,29 % /nămấ ả ố

NEC ch a có d  tr   ư ự ữ =  (1+ 9,29 %)2 -1 = 19,44% / 2năm

NEC có d  tr   ự ữ =  19,44% / (1 – 5%) = 20,47% / 2năm

Lãi su t t ng đ ng tr  hàng năm = (1 + 20,47%)ấ ươ ươ ả ½ -1 = 9,76% /năm

V y chi phí c a Trái phi u 2 năm cao h n Ti t ki m 12 thángậ ủ ế ơ ế ệ

Bài 5: 
Thu lãi = 580 x 1% + 820 x 2% + 1480 x 5,5% + 4.850 x (1-7%) x 9.5% + 3250 x (1-7%) x 10,5% + 

3250 x (1-7%) x 11,5% = 1197,05

Chi lãi = 3.550 x 2% + 3.850 x 6,5% + 3.270 x 7,5% + 2.030 x 6% + 2.450 x 8,1%  = 886,75

c. Chênh l ch thu chi t  lãiệ ừ  = Thu lãi – Chi lãi = 1197,05 – 886,75 = 310,30

CLLS = Chênh l ch thu chi t  lãi /TS = 310,30/ 15.800 = …..(%)ệ ừ

CLLSCB = Chênh l ch thu chi t  lãi /TSSL = 310,30/(15.800 – 1050 - 520) = …..(%)ệ ừ

LNTT = Chênh l ch thu chi t  lãi + (Thu khác – chi khác) = 310,30 + (45-35) = ệ ừ 320,30

LNST = 320,30 x (1- 0,25) = 240,225

ROA = 240,225/ 15.800 = 

ROE = 240,225/ 650 =

Bài 6: 

a.  Thu lãi = 880 x 1,2% + 250 x 2,7% + 420 x 4,2% + 1.900 x (1-5%) x 9.8% + 1.570 x (1-10%) x  

12,5% + 850 x (1-10%) x 13,5% = 491,74

Chi lãi = 1500 x 1,4% + 1820 x 4,8% + … …..+ 1.200 x 7,8% = 342,43

LS bq TNV = Chi lãi/ NV = 

LS bq TTS = Thu lãi / TS = 

LS bq TSSL = Thu lãi / TSSL = 

b. Chênh l ch thu chi t  lãiệ ừ  = Thu lãi – Chi lãi = 491,74 – 342,43 = 149,31

CLLS = Chênh l ch thu chi t  lãi /TS = 149,31/6900 = ệ ừ 2,16 %/năm

CLLSCB = Chênh l ch thu chi t  lãi /TSSL = 149,31/(6900 – 620 - 410) = ệ ừ 2,54 (%)/năm

Tính chi phí d  phòng RRTD ph i trích trong kỳ:ự ả
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T ng d  n  = 1900 + 1570 + 850 = 4320ổ ư ợ

D  phòng chung = 4320 x 0,75% = 32,4ự

DPRR N  nhóm 2 = (4320 x 20% - 600) x 5% = 13,2ợ

DPRR N  nhóm 3 = (4320 x 10% - 300) x 20% = 26,4ợ

Chi phí DPRR ph i trích = (13,2 + 26,4 + 32,4) – 11 = 61ả

LNTT = Chênh l ch thu chi t  lãi + (Thu khác – chi khác - DPRR) = 149,31 + (15-20-61) = ệ ừ 83,31

LNST = 83,31 x (1- 0,25) = 62,48

ROA = 62,48/ 6900 = 

ROE = 62,48/ 350 = 

c. TÝnh l·i suÊt cho vay trung b×nh ®Ó ®¶m b¶o hoµ vèn.

G i ọ X là LS cho vay trung bình đ  đ m b o hòa v nể ả ả ố

NH hòa v n khi DT = CPố

 DThu = Thu lãi + Thu khác

= 880 x 1,2% + 250 x 2,7% + 420 x 4,2% + 1900 x (1-5%) x X + 1570 x (1-10%) x X + 850 x 

(1-10%) x X + 15 = 49,95 + 4078,95 x X

Chi phí = Chi lãi + Chi khác + DPRR

= 342,43 + 20 + 61 = 423,43

49,95 + 4078,95 x X = 423,43  X = 9,16%

d. TS đi u ch nh RRề ỉ  = 620 x 0 + 880 x 0,1 + …. + 410 x 1 + 1500 x 0,8 = 5226

H  s  an toàn v nệ ố ố  = 350 / 5226 = 6,7% < 8%

Đi u ch nh: ề ỉ

- Tăng VCSH b ng cách huy đ ng thêm v n góp, gi  l i LN, phát hành TPhi u chuy n đ i kỳ h nằ ộ ố ữ ạ ế ể ổ ạ  

dài

- Gi m TS đi u ch nh RR b ng cách đi u ch nh c  c u TS theo h ng tăng TS an toàn, gi m TS r iả ề ỉ ằ ề ỉ ơ ấ ướ ả ủ  

ro

e. Tính R i ro LS:ủ

TSNC LS = 880 + 250 + 420 + 1900 = 3450

NVNC LS = 1500 + 1820 + 620 = 3940

Khe h  NC LS = 3450 – 3940 = ở (-490)

R i ro LS ủ (trong 3 tháng) = Thay đ i thu chi t  lãi = (-490) x (2% x ổ ừ 3/12) = (-2,45) t đỷ

R i ro LS ủ (trong 3 tháng) = Thay đ i Chênh l ch LS ổ ệ c  b nơ ả  = Thay đ i thu chi t  lãi/ TSSL = (-ổ ừ

2,45)/5870 = …(%)

Chú ý: R i ro LS tính  câu (d) không ph i là kh  năng có th  x y ra s  thay đ i lãi su t ng c v iủ ở ả ả ể ả ự ổ ấ ượ ớ  

d  báo c a NH gây RR lãi su t, nh ng có th  đ c ph n ánh b ng s  thay đ i (t n th t) trong thuự ủ ấ ư ể ượ ả ằ ự ổ ổ ấ  

nh p t ng lai (tính b ng s  tuy t đ i – ậ ươ ằ ố ệ ố Thay đ i Chênh l ch thu chi lãiổ ệ , hay s  t ng đ i – ố ươ ố Thay 

đ i Chênh l ch lãi su t ho c Chênh l ch lãi su t c  b nổ ệ ấ ặ ệ ấ ơ ả ) khi LS thay đ i.ổ
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f. Gi  s  lãi su t 3 tháng đ u năm sau tăng 2%/năm v i xác su t x y ra là 90%. Tính t n th tả ử ấ ầ ớ ấ ả ổ ấ  

kỳ v ng do r i ro lãi su tọ ủ ấ .

TH N i dungộ Xác xu tấ T n th t vổ ấ ề 

Chênh l chệ  

thu chi lãi

T n th tổ ấ  

v  Chênhề  

l ch LSệ

1 Lãi su t 3 tháng đ u năm sau tăng 2%/nămấ ầ 90% (-0,142%) (-2,45)

2 Lãi  su t  3  tháng  đ u  năm  sau  không  tăngấ ầ  

2%/năm

10% 0% 0

T n th t kỳ v ng:ổ ấ ọ

Thay đ i thu chi t  lãi = 90% x (-2,45) + 0% x 0 = ổ ừ 2,205 t  đ ngỷ ồ

Thay đ i Chênh l ch LS = 90% x (-0,142%) + 10% x 0% = ổ ệ 0,1278%/năm

a. Gi  s  20% các kho n cho vay s p đáo h n và có kh  năng thu h i cao, tính T  l  TKả ử ả ắ ạ ả ồ ỷ ệ  

TS

TS thanh kho n = 620 + 880 + 250 + 420 + (1900 + 1570 + 850) x 0,2 = ả 3034

T  l  thanh kho n TS = 3034 / 6900 = ỷ ệ ả 43,97%

Bài 8:

T ng Tài s n = T ng Ngu n v n = 420.355 + 34.210 = 454.565 trđổ ả ổ ồ ố

TSSL = 454.565 x 73,5% = 334.105,3

Ti n g i và GTCG có kỳ h n ≤12ề ử ạ th = 69.085 + 28.243 + 62506 + 62.396 + 29.659 = 251.889

Ti n g i và GTCG có kỳ h n 12-24ề ử ạ th = 67.059 + 62.967 = 130.026

T ng ti n g i = 69.085 + 178.317 = 247.402ổ ề ử

a. S  ti n c n d  tr  = 251.889 x 10% + 130.026 x 4% + 247.402 x 7% = 47.708,08 trđố ề ầ ự ữ

b. Đ  đ m b o hòa v n thì Doanh thu = Chi phíể ả ả ố

Doanh thu = 334.105,3 x T  l  sinh l i c a TSSL + 3.327ỷ ệ ờ ủ

Chi phí = Tr  lãi ti n g i/80% = 27.111,13 / 0,8 = 33.888,92ả ề ử

V y đ  hòa v n, TSSL c n đ c đ u t  v i lãi su t sinh l i bình quân là:ậ ể ố ầ ượ ầ ư ớ ấ ờ

(33.888,92 – 3.327) / 334.105,3 = 9,14%

c. Đ   ROE = 14% thì ể LNST = 34.210 x 14% = 4.789,4

LNTT = 4.789,4 / (1-25%) = 6.385,87

V yậ (334.105,3 x T  l  sinh l i c a TSSL + 3.327) - 33.888,92 = 6.385,87ỷ ệ ờ ủ

T  l  sinh l i c a TSSL = (6.385,87ỷ ệ ờ ủ  + 33.888,92 - 3.327) / 334.105,3 = 11,06%

d.Đ  t  l  sinh l i c n thi t c a TSSL là 12,24% và ROE = 14% thì c n có l ng TSSL là:ể ỷ ệ ờ ầ ế ủ ầ ượ

TSSL = (6.385,87 + 33.888,92 - 3.327) / 12,24% = 301.861 trđ

Bài 9:    
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a. T ng ngu n v n huy đ ng t  bên ngoài (V n huy đ ng) = ổ ồ ố ộ ừ ố ộ

= 500 + 170 + 220 + 250 + 480 + 215 = 1.835trđ

T ng tài s n = T ng ngu n v n = V n huy đ ng  + V n ch  s  h u = 1.835 + 150 = 1.985 trđổ ả ổ ồ ố ố ộ ố ủ ở ữ

Chi tr  lãi = 500 x 1,5% + 170 x 2,2% + 220 x 5,8% + 250 x 2,4% + 480 x 6,9% + 215 x 7,5% =ả  

79,245

T ng chi phí huy đ ng v n = Chi tr  lãi + Chi phí khác = 79,245 + 46 = 125,245ổ ộ ố ả

Chi phí v n bình quân = 125,245 / 1835 = 6,83%ố

b. Tài s n sinh l i = 1835 x 70% = 1284,5ả ờ

G i t  l  sinh l i c a TSSL đ  đ m b o hòa v n là ọ ỷ ệ ờ ủ ể ả ả ố X

Doanh thu = Thu lãi + Thu khác = 1.284,5 x X + 12

Chi phí = 125,245

Khi NH hòa v n, Doanh thu = Chi phí, do đó:ố

1.284,5 x X + 12 = 125,245

V y ậ X = 8,816%

c. G i ọ t  l  sinh l i c n thi t c a tài s n sinh l i đ  đ m b o t  l  ROA = 0,9% là ỷ ệ ờ ầ ế ủ ả ờ ể ả ả ỷ ệ Y

ROA = LNST / TS = LNST / 1.985 = 0,009

LNST = 0,009 x 1.985 = 17,865

LNST = LNTT x (1 – 0,25) → LNTT = 17,865 / (1 – 0,25) = 23,820

LNTT = Doanh thu – Chi phí = (1.284,5 x Y + 12) - 125,245 = 23,820

V y Y = 10,68%ậ

Bài 10: 

Đ n tháng th  12, khách hàng ph i tr :ế ứ ả ả

G c = 170trố

Lãi = 170 x 12% = 20,4tr

T ng (G c + Lãi) = 190,4ổ ố

Nh ng khách hàng mang đ n có 90tr, NH có 3 cách thu n  g c và lãi nh  sau:ư ế ợ ố ư

Cách 1: Thu toàn b  lãi tr c, còn l i thu g cộ ướ ạ ố

Lãi thu đ c = 20,4trượ

G c thu đ c = 90 – 20,4 = 69,6tr ố ượ  D  n  = 170 – 69,6 = 100,4trư ợ

Cách này áp d ng v i nh ng khách hàng có kh  năng tr  n  t t, n  quá h n ch  là t m th i viụ ớ ữ ả ả ợ ố ợ ạ ỉ ạ ờ  

không nh h ng đ n k t qu  kinh doanh c a NH (v n thu đ  lãi), mà n  quá h n l i không t nả ưở ế ế ả ủ ẫ ủ ợ ạ ạ ồ  

t i lâu trên B ng cân đ i k  toán.ạ ả ố ế

Cách 2: Thu g c tr c, còn l i thu lãiố ướ ạ

G c thu đ c = 90tr ố ượ  D  n  = 170 – 90 = 80trư ợ
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Lãi thu đ c = 0tr ượ  Lãi treo (Lãi ch a tr ) = 20,4trư ả

Cách này áp d ng v i nh ng khách hàng không có kh  năng tr  n . NH t n d ng thu h t g c đụ ớ ữ ả ả ợ ậ ụ ế ố ể 

gi m n  quá h n.ả ợ ạ

Cách 3: Thu 1 ph n g c và lãi t ng ng trong t ng s  ti n ph i trầ ố ươ ứ ổ ố ề ả ả

Lãi thu đ c = (20,4/190,4) x 90 = 9,64tr ượ  Lãi treo = 20,4 – 9,64 = 10,76tr

G c thu đ c = (170/190,4) x 90 = 90 – 9,64 = 80,36tr    ố ượ        D  n  = 170 – 80,36 = 89,64trư ợ

Cách này áp d ng v i nh ng khách hàng có kh  năng tr  n  bình th ngụ ớ ữ ả ả ợ ườ

Gi  s , NH thu n  theo cách 3, sau 6 tháng gia h n (đ n tháng th  18), khách hàng ph i tr :ả ử ợ ạ ế ứ ả ả

G c = 89,64trố

Lãi phát sinh = 89,64 x 12%/2 = 5,38tr

Lãi treo = 20,4 – 9,64 = 10,76tr

Sau 12 tháng quá h n (đ n tháng th  30), khách hàng ph i tr :ạ ế ứ ả ả

G c = 89,64trố

Lãi phát sinh = 89,64 x 12% x 150% = 16,16tr

Lãi treo = 10,76 + 5,38 = 16,14tr

T ng G c và Lãi ph i tr  = 89,64 + 16,16 + 16,14 = 121,94tr ổ ố ả ả

Giá tr  tài s n th  ch p bán đ c = 150trị ả ế ấ ượ

NH ph i tr  l i cho khách hàng = 150 – 121,94 = 28,06trả ả ạ

Bài 11:

Khách hàng đã tr  đ  lãi 6 tháng đ u năm. Đ n tháng th  12, khách hàng ph i tr :ả ủ ầ ế ứ ả ả

G c = 70trố

Lãi = 70 x 11%/2 = 3,85 tr

T ng (G c + Lãi) = 73,85 trổ ố

Nh ng khách hàng mang đ n có 50tr, NH có 3 cách thu n  g c và lãi nh  sau:ư ế ợ ố ư

Cách 1: Thu toàn b  lãi tr c, còn l i thu g cộ ướ ạ ố

Lãi thu đ c = 3,85 trượ

G c thu đ c = 50 - 3,85  = 46,15tr ố ượ  D  n  = 70 – 46,15 = 23,15trư ợ

Cách 2: Thu g c tr c, còn l i thu lãiố ướ ạ

G c thu đ c = 50tr ố ượ  D  n  = 70 – 50 = 20trư ợ

Lãi thu đ c = 0tr ượ  Lãi treo (Lãi ch a tr ) = 3,85 trư ả

Cách 3: Thu 1 ph n g c và lãi t ng ng trong t ng s  ti n ph i trầ ố ươ ứ ổ ố ề ả ả

Lãi thu đ c = (3,85/73,85) x 50 = 2,61tr ượ  Lãi treo = 3,85 – 2,61  = 1,24tr

G c thu đ c = (70/73,85) x 50 = 50 – 2,61 = 47,39 tr    ố ượ        D  n  = 70 – 47,39 = 22,61 trư ợ

Gi  s , NH thu n  theo cách 3, sau 12 tháng quá h n (đ n tháng th  24), khách hàng ph iả ử ợ ạ ế ứ ả  

tr :ả
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G c = 22,61 trố

Lãi phát sinh = 22,61 x 11% x 140% = 3,48tr

Lãi treo = 1,24 tr

T ng G c và Lãi ph i tr  = ổ ố ả ả 22,61 + 3,48 + 1,24  = 

Giá tr  tài s n th  ch p bán đ c = ị ả ế ấ ượ 65 tr  NH ph i tr  l i cho khách hàng = ả ả ạ

Bài 12:

N u gi  s  đ n ngày 15/08/200X, khách hàng s  nh n đ c s  ti n là:ế ữ ổ ế ẽ ậ ượ ố ề

100 x (1 + 1,2% x 12) = 114,4 trđ

N u rút tr c h n và h ng lãi không kỳ h n, khách hàng s  nh n đ c s  ti n là:ế ướ ạ ưở ạ ẽ ậ ượ ố ề

100 x (1 + 0,35% x 10) = 103,5 trđ

Khi khách hàng đ  ngh  chi t kh u, NH coi nh  cho khách hàng vay tr c s  ti n s  đ c lĩnhề ị ế ấ ư ướ ố ề ẽ ượ  

(114,4trđ) trong 2 tháng v i lãi su t 1,5%/tháng, s  ti n lãi khách hàng ph i tr  là:ớ ấ ố ề ả ả

114,4 x 1,5% x 2 = 3,432 trđ

V y khách hàng s  nh n đ c s  ti n là:ậ ẽ ậ ượ ố ề

114,4 – 3,432 = 110,968 trđ > 103,5 trđ

Bài 13:

Trái phi u 2 năm, phát hành ngày 15/08/200X-2, lãi su t 11%/năm, tr  lãi cu i hàng năm nên đ nế ấ ả ố ế  

ngày 15/06/200X, ch  s  h u đã nh n 1 kỳ lãi  (năm 200X-1) và n u gi  trái  phi u đ n ngàyủ ở ữ ậ ế ữ ế ế  

15/08/200X s  nh n đ c s  ti n là:ẽ ậ ượ ố ề

250 x (1 + 11%) = 277,5 trđ

Ngày 15/06/200X, NH A nh n chi t kh u (mua l i) v i giá b ng 108% m nh giá, t c là v i sậ ế ấ ạ ớ ằ ệ ứ ớ ố 

ti n:ề

250 x 108% = 270 trđ

Nh  v y, NH A đã cho khách hàng vay tr c s  ti n 277,5 trđ trong 02 tháng v i chi phí 7,5trđư ậ ướ ố ề ớ  

(=277,5 – 270). V y lãi su t chi t kh u (danh nghĩa) c a NH là:ậ ấ ế ấ ủ

(7,5 x12) / (277,5 x 2) = 16,22%/năm

V i nhà đ u t , trong năm th  hai gi  trái phi u, đã nh n đ c s  ti n lãi là 20trđ trong th i gianớ ầ ư ứ ữ ế ậ ượ ố ề ờ  

10 tháng, t ng đ ng v i lãi su t:ươ ươ ớ ấ

(20 x 12) / (250 x 10) = 9,6%/năm

Bài 14:

H n m c tín d ng = Nhu v u v  v n kinh doanh – Ngu n v n s n cóạ ứ ụ ầ ề ố ồ ố ẵ  (V n t  có, vay NHố ự  

khác, Tín d ng nhà cung c p, Vay CBCNV….)ụ ấ

M t DN có th  vay v n t i nhi u NH đ  tài tr  cho các ph ng án KD khác nhau, ho c cùng 1ộ ể ố ạ ề ể ợ ươ ặ  

ph ng án kinh doanh. Vì v y có th  x y ra các tình hu ng sau:ươ ậ ể ả ố

27



TH1: DN vay v n 10 t  t i NH khác đ  tài tr  cho ph ng án KD khác ố ỷ ạ ể ợ ươ   không liên quan gì đ nế  

ph ng án KD đang vay v n theo HMTD t i NH này ươ ố ạ  v n gi i ngân 20 tẫ ả ỷ

TH 2: DN vay v n 10 t  t i NH khác cùng đ  tài tr  cho ph ng án KD đang vay v n theo HMTDố ỷ ạ ể ợ ươ ố  

t i NH này và có thông báo tr c cho NH, NH đã xét đ n kh  năng vay v n t i NH khác tr c khiạ ướ ế ả ố ạ ướ  

duy t h n m c 40t  ệ ạ ứ ỷ  Nhu c u gi i ngân ti p 20 t  là h p lý ầ ả ế ỷ ợ  v n gi i ngân 20 tẫ ả ỷ

TH 3: DN vay v n 10 t  t i NH khác cùng đ  tài tr  cho ph ng án KD đang vay v n theo HMTDố ỷ ạ ể ợ ươ ố  

t i NH này mà không  thông báo tr c cho NH, NH không bi t đ n kh  năng vay v n t i NH khácạ ướ ế ế ả ố ạ  

tr c khi duy t h n m c 40t  ướ ệ ạ ứ ỷ  DN có d u hi u che gi u thông tin khi vay v n đ  chi m d ngấ ệ ấ ố ể ế ụ  

v n NHố , n u ti p t c gi i ngân DN có th  chi m d ng s  v n nhi u h n c n thi t ho c gi mế ế ụ ả ể ế ụ ố ố ề ơ ầ ế ặ ả  

ph n v n t  có góp vào ầ ố ự  r i ro tín d ng đ i v i DN tăng lên. Vì v y tùy theo đánh giá m c đ  RRoủ ụ ố ớ ậ ứ ộ  

c a cán b  tín d ng mà có cách x  lý phù h p:ủ ộ ụ ử ợ

- Gi m h n m c tín d ngả ạ ứ ụ

- Không cho vay ti pế

- Không cho vay ti p và thu h i v n vay tr c h nế ồ ố ướ ạ

- ….

Bµi 15:    

Nhu c u v n đ  th c hi n ph ng án KD = 1480 trđầ ố ể ự ệ ươ

Ngu n v n t  có = 720 t đồ ố ự ỷ  Nhu c u vay v n NH = 1480 – 720 = 760 trđầ ố

70% giá tr  TSĐB = 490 trđị

N u cho vay 760 tr thì quá RRế

N u cho vay 490 tr thì không đ  đ  th c hi n ph ng án KD, nh h ng đ n s  thành công c aế ủ ể ự ệ ươ ả ưở ế ự ủ  

ph ng án và kh  năng thu n  c a NH.ươ ả ợ ủ

NH s  xét các tr ng h p sau:ẽ ườ ợ

1. Đ  ngh  DN b  sung tài s n đ m b o v i giá tr  t i thi u b ng 400trđ (270/0,7=385trđ). N uề ị ổ ả ả ả ớ ị ố ể ằ ế  

đ c, ượ NH gi i ngân cho vay 760trđả

2. Đ  ngh  DN tìm các ngu n tài tr  khác (V n t  có, vay NH khác, Tín d ng nhà cung c p,ề ị ồ ợ ố ự ụ ấ  

Vay CBCNV….). N u đ c, ế ượ NH gi i ngân cho vay 490trđả

3. Đ  ngh  DN tìm ng i b o lãnh cho món vay 270trđ. N u đ c,  ề ị ườ ả ế ượ NH gi i ngân cho vayả  

760trđ

4. Xem xét l i quan h  tín d ng trong quá kh  v i DN và tính kh  thi, kh  năng sinh l i c aạ ệ ụ ứ ớ ả ả ờ ủ  

ph ng án vay v n đ  cho vay tín ch p v i giá tr  món vay 270 trđ. N u đ c,  ươ ố ể ấ ớ ị ế ượ NH gi iả  

ngân cho vay 760trđ

5. N u không th  áp d ng gi i pháp nào trong các gi i pháp trên, NH t  ch i cho vay vì quáế ể ụ ả ả ừ ố  

RR.

Chú ý: m c dù trên đ n xin vay DN ch  đ  ngh  vay ặ ơ ỉ ề ị 500trđ, nh ng sau khi th m đ nh l i thông tinư ẩ ị ạ  

trên h  s  TD, NH tính toán l i nhu c u là ồ ơ ạ ầ 760trđ, mà DN l i không vay t i NH khác, không có cácạ ạ  

ngu n tài tr  khác thì n u NH cho vay 500tr cũng không đ  đ  th c hi n ph ng án KD trên nhồ ợ ế ủ ể ự ệ ươ ả  
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h ng đ n s  thành công c a ph ng án và kh  năng thu n  c a NH nên ưở ế ự ủ ươ ả ợ ủ NH cũng không nên cho  

vay 500trđ.

Bµi 16:     

Nhu c u v n đ  th c hi n ph ng án KD = 3,8 t  + 0,45 t  = 4,25 tầ ố ể ự ệ ươ ỷ ỷ ỷ

Ngu n v n t  có = 0,3 tồ ố ự ỷ

Ch  đ u t  ng tr c = 1,5 tủ ầ ư ứ ướ ỷ

  Nhu c u vay v n NH = 4,25 t  - 1,8 t  = 2,45 tầ ố ỷ ỷ ỷ

Th c hi n h p này nhà th u có lãi 0,75 t  (= 5t  - 4,25t ), ngu n thanh toán ch c ch n, nên NH nênự ệ ợ ầ ỷ ỷ ỷ ồ ắ ắ  

cho vay s  ti n là 2,45 t . ố ề ỷ

V i giá tr  h p đ ng là 5 t , nhà th u nh n đ c 1,5 t  vào 1/4, 1,75 t  (= 3,5 t  / 2) vào cu i thángớ ị ợ ồ ỷ ầ ậ ượ ỷ ỷ ỷ ố  

8, đ u tháng 9 và 1,75 t  vào 1/11 ầ ỷ   th i gian cho vay 7 tháng t  1/4 đ n 1/11, thu n  vào 1/9 vàờ ừ ế ợ  

1/11

T i 1/9, ạ g c thu đ c = 2,45 t  / 2 = 1,225 tố ượ ỷ ỷ

Lãi thu đ c = 2,45 t  x 1,1% x 5ượ ỷ th = 

T i 1/11, ạ g c thu đ c = 2,45 t  / 2 = 1,225 tố ượ ỷ ỷ

Lãi thu đ c = 1,225 t  x 1,1% x 2ượ ỷ th = 

Bµi 17: 

Nhu c u v n đ  th c hi n ph ng án KD = 5t  - 10% x 5t  (lãi đ nh m c)  = 4,5 t  = T ng chi phíầ ố ể ự ệ ươ ỷ ỷ ị ứ ỷ ổ

Ngu n v n t  có = Chi phí kh u hao máy móc = 40% x 4,5 t  = 1,8tồ ố ự ấ ỷ ỷ

Ch  đ u t  ng tr c = 0,5 tủ ầ ư ứ ướ ỷ

 Nhu c u vay v n NH = 4,5 t  - 2,3 t  = 2,2 tầ ố ỷ ỷ ỷ

Th c hi n h p này nhà th u có lãi 0,5 t  (= 5t  - 4,5t ), ngu n thanh toán ch c ch n vì đ u tự ệ ợ ầ ỷ ỷ ỷ ồ ắ ắ ầ ư  

b ng ngân sách đã đ c duy t, nên ằ ượ ệ NH nên cho vay s  ti n là 2,2 tố ề ỷ. 

V i giá tr  h p đ ng là 5 t , nhà th u s  nh n đ c 0,5 t  vào 1/6, 1,875 t  vào cu i tháng 8 đ uớ ị ợ ồ ỷ ầ ẽ ậ ượ ỷ ỷ ố ầ  

tháng 9, 1,875t  vào 1/12, và 0,75 t  vào 1/11/200X+1 ỷ ỷ  th i gian cho vay là  ờ 6 tháng t  1/6 đ nừ ế  

1/12, thu n  vào ợ 1/9 và 1/12

T i 1/9, ạ g c thu đ c = 2,2 t  / 2 = 1,1 tố ượ ỷ ỷ

Lãi thu đ c = 2,2t  x 1,05% x 3ượ ỷ th = 

T i 1/12, ạ g c thu đ c = 2,2 t  / 2 = 1,1 tố ượ ỷ ỷ

Lãi thu đ c = 1,1 t  x 1,05% x 3ượ ỷ th =

Bµi 18: 

Năm nay: 

V n ch  s  h u 100t  dùng đ  tài tr  TSCĐ (90t ) và TSLĐ (10t )ố ủ ở ữ ỷ ể ợ ỷ ỷ

Ngu n đ  tài tr  cho TSLĐ (32,5t ) g m có VCSH (10t ), Tín d ng TM (10t ) và vay NH X (12,5ồ ể ợ ỷ ồ ỷ ụ ỷ  

t )ỷ
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Năm sau:

Công ty c n vay NH đ  tài tr  cho các chi phí c a mình nh ng không c n tài tr  cho toàn b  CPầ ể ợ ủ ư ầ ợ ộ  

trong năm mà ch  c n đ  cho 1 vòng quay v n. V y tr c h t tính s  vòng quay v n năm nay = nămỉ ầ ủ ố ậ ướ ế ố ố  

sau:

VVLĐ = Doanh thu / TSLĐ = 190 / 32,5 = 5,8 vòng hay 6 vòng

Năm sau doanh thu tăng 10% nh ng vòng quay VLĐ không thay đ i, nên TSLĐ c n có là ư ổ ầ

TSLĐ = (190 x 1,1) / 6 = 34,8 tỷ

V y nhu c u v n l u đ ng c a DN năm sau là 34,8 t , nh ng DN đã có VCSH (10t ), Tín d ngậ ầ ố ư ộ ủ ỷ ư ỷ ụ  

th ng m i (10t ), nên ch  c n vay thêm NH ươ ạ ỷ ỉ ầ 14,8 tỷ.

NH xét đ n các ch  tiêu tài chính nh  ROA, ROE, vòng quay v n, c  c u v n, kh  năng thanh toán,ế ỉ ư ố ơ ấ ố ả

…. và l ch s  tín d ng c a DN đ  xem xét vi c chuy n hình th c vay v n t  tr c ti p t ng l nị ử ụ ủ ể ệ ể ứ ố ừ ự ế ừ ầ  

sang HMTD. N u đ c thì HMTD đ c duy t s  là ế ượ ượ ệ ẽ 15 tỷ. 

Bài 19: 

 Đây là ph ng th c cho vay theo h n m c, nên h  s  vay v n c a công ty là h p lý.ươ ứ ạ ứ ồ ơ ố ủ ợ

M c v n cho vay t i đa = 70% x 4.150 = 2.905ứ ố ố

Chi phí s n xu t hàng quý = 12.910 + 9.875 = 22.785ả ấ

S  vòng quay v n l u đ ng trong quý = 21.525 / 6150 = 3, 5 vòngố ố ư ộ

V y nhu c u v n l u đ ng trong quý = 22.785 / 3,5 = 6510ậ ầ ố ư ộ

V n LD t  có và ngu n huy đ ng khác = 3.660ố ự ồ ộ

=> M c v n cho vay = 6.510 - 3.660 = 2.850 <2.905ứ ố

Do đó n u NH c p h n m c tín d ng thì s  ch  c p v i m c  2850 tế ấ ạ ứ ụ ẽ ỉ ấ ớ ứ ỷ

Cán b  tín d ng đã xác đ nh h n m c tín d ng = m c cho vay t i đa. Mà nhu c u vay v n t i đaộ ụ ị ạ ứ ụ ứ ố ầ ố ố  

c a DN th p h n m c cho vay t i đa. Ngoài m c cho vay t i đa, cán b  tín d ng c n xét đ n củ ấ ơ ứ ố ứ ố ộ ụ ầ ế ả 

nhu c u vay v n t i đa c a DN khi xét h n m c TD, nên đ  ngh  c a cán b  tín d ng v  h n m cầ ố ố ủ ạ ứ ề ị ủ ộ ụ ề ạ ứ  

tín d ng cho công ty là sai.ụ

Ngày 2/10: cho vay đ  tr  lãi NH: 21 tri u => Đ  ngh  này là sai vì vi c c p h n m c tínể ả ệ ề ị ệ ấ ạ ứ  

d ng cho DN nh m b  sung ngu n v n đ u t  vào tài s n l u đ ng.ụ ằ ổ ồ ố ầ ư ả ư ộ

Ngày 8/10: cho vay đ  mua ôtô t i: 464 tri u => Sai vì đây là vi c tài tr  cho TSCĐ có th iể ả ệ ệ ợ ờ  

h n trên 1 năm, không ph i là cho vay ng n h n.ạ ả ắ ạ

Ngày 9/10: cho vay đ  n p thu  thu nh p:ể ộ ế ậ 75 tr → NH không tài tr  ti n đ  DN n p thuợ ề ể ộ ế 

TN vì Thu  TN là k t qu  c a ho t đ ng kinh doanh, ph i đ c tài tr  b ng ti n thu đ cế ế ả ủ ạ ộ ả ượ ợ ằ ề ượ  

t  HĐKD, không ph i là t  v n vay NH.ừ ả ừ ố

NH ch  gi i quy t nh ng nhu c u v n h p lý sau:ỉ ả ế ữ ầ ố ợ

- Ngày 3/10: cho vay đ  mua NVL:ể 386 tr

- Ngày 10/10: cho vay đ  tr  l ng công nhân:ể ả ươ  228 tr
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Chú ý: D  n  VLĐ đ u kỳ nh h ng đ n s  ti n có th  vay thêm trong kỳ.ư ợ ầ ả ưở ế ố ề ể

Bài 20:

T ng v n đ u t  vào d  án ổ ố ầ ư ự = Chi phí xây l p + ắ Chi phí XDCB khác + Chi phí mua thi t b  và v nế ị ậ  

chuy n l p đ t thi t bể ắ ặ ế ị

= 2.500 + 800 + 3.210 = 6.510

V n t  có c a công ty ố ự ủ = 6.510 x 30% = 1.953

Ngu n v n khác tham gia d  án ồ ố ự = 280

L i nhu n tr c khi có d  án ợ ậ ướ ự = 2.250 / (1 + 25%) = 1.800

L i nhu n c a d  án ợ ậ ủ ự = 2.250 – 1.800 =  450

Kh u hao hàng năm ấ = 6.510 x 20% =  1.302

M c cho vay t i đa = 70% Giá tr  tài s n th  ch p = 6.170 x 70% = 4.379ứ ố ị ả ế ấ

Nhu c u vay v n NH = 6.510 – (1.953 + 280) = ầ ố 4.277

Nhu c u vay v n NH c a DN < M c cho vay t i đa c a NH → ầ ố ủ ứ ố ủ NH duy t cho vay 4.277ệ

Ngu n tr  n  NH hàng năm ồ ả ợ = Kh u hao hàng năm + LN + Ngu n v n khácấ ồ ố

= 1.302 + 450 + 80,5 = 1.832,5

Th i gian cho vay ờ = Th i gian xây d ng + Th i gian tr  n  ờ ự ờ ả ợ

= 6 tháng + (4.277 / 1.832,5) = 2,834 năm hay 2 năm 10 tháng

Cu i ngày 4/6, s  ti n có th  vay thêm = 4.277 – 850 = 3.427 ố ố ề ể

Ngày 8/6:   NH duy t cho vay thanh toán ti n mua máy móc thi t b  600 tri uệ ề ế ị ệ

→ s  ti n có th  vay thêm = 3.427 – 600 = ố ề ể 2.832 

Ngày 10/6: NH duy t cho vay tr  ti n v n chuy n máy móc thi t b : 10 tri uệ ả ề ậ ể ế ị ệ

→ s  ti n có th  vay thêm = 2.832  - 10 = 2.822ố ề ể

NH không gi i quy t các nhu c u vay ả ế ầ

1. thanh toán ti n mua xi măng, cát s i vì đây là nhu c u v  v n l u đ ng (v n ng n h n),ề ỏ ầ ề ố ư ộ ố ắ ạ  

không thu c đ i t ng tài tr  c a d  án đ c duy tộ ố ượ ợ ủ ự ượ ệ

2. cho CBCNV đi ngh  mát vì ti n đ  trang tr i nhu c u này ph i l y t  Qu  phúc l i c aỉ ề ể ả ầ ả ấ ừ ỹ ợ ủ  

công ty

3. mua m  cao su vì đây là nhu c u v  v n l u đ ng (v n ng n h n), không thu c đ iủ ầ ề ố ư ộ ố ắ ạ ộ ố  

t ng tài tr  c a d  án đ c duy tượ ợ ủ ự ượ ệ

4. n p thu  thu nh p doanh nghi p vì thu  TNDN tính trên LN c a doanh nghi p, mà NHộ ế ậ ệ ế ủ ệ  

ch  cho vay đ  DN có ngu n thanh toán các chi phí đ u vào cho ho t đ ng kinh doanhỉ ể ồ ầ ạ ộ
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Đ  BÀI KI M TRA NGÂN HÀNG TH NG M I Ề Ể ƯƠ Ạ (m u)ẫ

Ph n I: Câu h i tr c nghi mầ ỏ ắ ệ  (ch n 1 đáp án đúng nh t và gi i thích ng n g n)ọ ấ ả ắ ọ

1. S p x p các ngu n v n sau theo lãi su t tăngắ ế ồ ố ấ  

d nầ

a. Ti n g i thanh toán, Trái phi u ngân hàng, V nề ử ế ố  

y thác, Ti n g i ti t ki mủ ề ử ế ệ

b. Ti n g i  ti t  ki m, Trái  phi u ngân hàng,  Ti nề ử ế ệ ế ề  

g i thanh toán, V n y thác ử ố ủ

c. V n y thác, Trái phi u ngân hàng,Ti n g i thanhố ủ ế ề ử  

toán, Ti n g i ti t ki mề ử ế ệ

d. Không đáp án nào  trên là đúng. Đáp án đúng làở  

……

2. S p x p các tài s n sau theo lãi su t gi m d nắ ế ả ấ ả ầ

a. Cho vay ng n h n, Trái phi u công ty, Ti n g iắ ạ ế ề ử  

ngân hàng, Trái phi u Chính phế ủ

b. Cho vay ng n h n, Trái  phi u Chính ph , Ti nắ ạ ế ủ ề  

g i ngân hàng, Trái phi u công ty ử ế

c. Ti n  g i  ngân  hàng,  Trái  phi u  Chính  ph ,Tráiề ử ế ủ  

phi u công ty, Cho vay ng n h nế ắ ạ

d. Không đáp án nào  trên là đúng. Đáp án đúng làở  

……

3. Ngân hàng là t  ch cổ ứ

a. Đi vay đ  cho vayể

b. Nh n ti n g i đ  cho vayậ ề ử ể

c. Nh n v n y thác đ  cho vayậ ố ủ ể

d. Phát hành c  phi u đ  cho vayổ ế ể

4. Kho n m c nào sau đây không ph i d  tr  b tả ụ ả ự ữ ắ  

bu cộ

a. Ti n g i thanh toánề ử

b. Vay t  ch c tín d ng khácổ ứ ụ

c. Ti n g i có kỳ h nề ử ạ

d. Phát hành trái phi u ế

5. Ho t  đ ng  nào  sau  đây  không  ph i  tín  d ngạ ộ ả ụ  

ngân hàng

a. Góp v n c  ph n vào TCTD khácố ổ ầ

b. Nh n chi t kh u trái phi u c a khách hàng?ậ ế ấ ế ủ

c. Cho vay đ ng tài tr  cho doanh nghi pồ ợ ệ

d. Cho thuê tài chính dây chuy n s n xu tề ả ấ

Ph n II: Bài t pầ ậ

Bài 1: 1 ngân hàng đang huy đ ngộ

- Ti t ki m 18th, LS=0,72%/th, tr  lãi 3th/l nế ệ ả ầ

- Kỳ  phi u  36th,  LS=0,71%/th,  tr  lãi  tr c  hàngế ả ướ  

năm

- Trái phi u 2 năm, LS=9,5%/năm, tr  lãi cu i kỳế ả ố

T  l  DTBB v i ngu n có kỳ h n ≤ 12th là 10%, tỷ ệ ớ ồ ạ ừ 

12th đ n 24th là 5%ế

Tính lãi su t t ng đ ng tr  hàng năm.ấ ươ ươ ả

Bài 2: M t ngân hàng có tình hình v  ngu n v n nhộ ề ồ ố ư 

sau (s  d  bình quân năm, lãi su t bình quân năm,  đ nố ư ấ ơ  

v  t  đ ng)ị ỷ ồ :

Kho n m cả ụ S  dố ư LS (%) Kho n m cả ụ Số 

dư

LS (%)

1.Tg i  c aử ủ  

TCKT

2. Tg i c a dân cử ủ ư

- Tg i thanh toánử 1500 2,5 - TK không kỳ h nạ 550 3,4

- Tg i có kỳ h nử ạ  

ng n h nắ ạ

570 6,2 - TK có kỳ h nạ 1880 7,9

- Tg i có kỳ h nử ạ  

trung h nạ

320 7,8 3. V n vayố 415 8,5

4. V n ch  s  h uố ủ ở ữ 250

Các chi  phí  khác,  ngoài  chi  phí  tr  lãi  là  127t ,  cácả ỷ  

kho n thu khác là 64t , thu  su t thu  TNDN là 28%ả ỷ ế ấ ế

a. Xác đ nh t  l  chi phí v n bình quân gia quy n choị ỷ ệ ố ề  

toàn b  ngu n v n huy đ ng t  bên ngoài c a ngân hàng.ộ ồ ố ộ ừ ủ
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b. N u ngân hàng s  d ng 70% ngu n v n huy đ ngế ử ụ ồ ố ộ  

t  bên ngoài vào tài s n sinh l i thì t  l  sinh l i t i thi uừ ả ờ ỷ ệ ờ ố ể  

c a tài s n sinh l i là bao nhiêu đ  đ m b o hoà v n?ủ ả ờ ể ả ả ố

c. N u NH d  ki n t  l  ROA là 1,2%, xác đ nh t  lế ự ế ỷ ệ ị ỷ ệ 

sinh l i c n thi t c a tài s n sinh l i đ  đ m b o tờ ầ ế ủ ả ờ ể ả ả ỷ 

l  ROA d  ki nệ ự ế ?
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ĐÁP ÁN BÀI KI M TRA NHTM Ể

Ph n I: Câu h i tr c nghi mầ ỏ ắ ệ  (ch n 1 đáp án đúng nh t và gi i thích ng n g n)ọ ấ ả ắ ọ

1. d V n y thác, ti n g i thanh toán, ti n g i ti t ki m, trái phi u ngân hàngố ủ ề ử ề ử ế ệ ế

Vì: V n y thác:  NH không ph i tr  lãi, chi phí tr  lãi b ng 0ố ủ ả ả ả ằ

Ti n g i thanh toán: không kỳ h n nên có lãi su t th p nh t trong nh ng ngu n ph i tr  lãiề ử ạ ấ ấ ấ ữ ồ ả ả

Ti n g i ti t ki m: có kỳ h n nên LS cao h n TGTT nh ng th p h n TPNH vì có th  rút raề ử ế ệ ạ ơ ư ấ ơ ể  

theo yêu c uầ

Trái phi u NH: LS cao h n TGTK vì không đ c rút ra theo yêu c uế ơ ượ ầ

2. d Cho vay ng n h n, Trái phi u công ty, Trái phi u Chính ph , Ti n g i ngân hàngắ ạ ế ế ủ ề ử

Vì: Cho vay ng n h n áp d ng v i nhi u đ i t ng, c  nh ng đ i t ng khách hàng có đ  RRắ ạ ụ ớ ề ố ượ ả ữ ố ượ ộ  

l n nên cho dù có kỳ h n ng n nh ng lãi su t v n cao h n Trái phi u công tyớ ạ ắ ư ấ ẫ ơ ế

Trái phi u công ty, m c dù có kỳ h n dài nh ng ch  áp d ng đ i v i nh ng công ty có khế ặ ạ ư ỉ ụ ố ớ ữ ả  

năng tài chính m nh nên có lãi su t th p h n Cho vay ng n h nạ ấ ấ ơ ắ ạ

Trái phi u Chính ph  có đ  an toàn cao h n Trái phi u công ty nên có lãi su t th p h nế ủ ộ ơ ế ấ ấ ơ

Ti n g i ngân hàng nh m ph c v  nhu c u thanh toán nên không có kỳ h n, lãi su t th pề ử ằ ụ ụ ầ ạ ấ ấ  

nh tấ

3. b Nh n ti n g i đ  cho vay vì ngu n v n ch  y u c a ngân hàng là ngu n ti n g iậ ề ử ể ồ ố ủ ế ủ ồ ề ử  

ch  không ph i là ti n vay hay v n y thác. C  phi u có chi phí r t cao nên ngu n nàyứ ả ề ố ủ ổ ế ấ ồ  

không đ  cho vay mà dùng hình thành các tài s n dài h n trong ngân hàng nh  TSCĐ hay gópể ả ạ ư  

v n, đ u t  vào các t  ch c khác.ố ầ ư ổ ứ

4. b Vay t  ch c tín d ng khác vì ngu n này có kỳ h n và ch  ph i tr  khi đáo h n chổ ứ ụ ồ ạ ỉ ả ả ạ ứ 

không ph i tr  theo yêu c u nên không ph i d  tr  b t bu c đ  đ m b o kh  năng thanhả ả ầ ả ự ữ ắ ộ ể ả ả ả  

toán

5. a Góp v n c  ph n vào TCTD khác vì hình th c s  d ng v n này không có kỳ h n cố ổ ầ ứ ử ụ ố ạ ụ 

th  và không có cam k t c a đ n v  s  d ng v n v  vi c hoàn tr  lãi và g c vào m t th iể ế ủ ơ ị ử ụ ố ề ệ ả ố ộ ờ  

đi m xác đ nh trong t ng lai.ể ị ươ

Ph n II: Bài t pầ ậ

Bài 1: a. NEC18t
h = (1 + 0,72%/ x 3)6 – 1 = 13,68%/18th

NEC18th có d  tr  = 13,68%/(1 – 5%) = 14,4%/18ự ữ th

Ik 6th = (1 + 14,4%)1/3 -1 = 4,59%/6th

 Ik 12th = (1 + 4,59%)2 -1 = 9,38%/12th 

Hay Ik 12th = (1 + 14,4%)2/3 -1 = 9,38%/12th

b. I tr  tr c hàng năm = 0,71% x 12 = 8,52%/nămả ướ

I tr  sau hàng năm = ả 8,52%/(1 - 8,52%) = 9,31%/12th 



c. NEC2 năm = 9,5% x 2 = 19%/2 năm

NEC2 năm có d  tr  = 19% / (1-5%) = 20%/2nămự ữ

Ik 12th = (1 + 20%)1/2 -1 = 9,54%/12th

So sánh…..

Bài 2:     

Chi lãi = 1500 x 2,5% + 570 x 6,2% + …. + 415 x 8,5% = 300,295 t  đỷ

T ng chi phí = 300,295 + 127 = 427, 295 t  đổ ỷ

T ng Ngu n v n = T ng Tài s n = 5 485 t  đổ ồ ố ổ ả ỷ

T ng ngu n v n huy đ ng t  bên ngoài = 5 235 t  đổ ồ ố ộ ừ ỷ

a. T  l  chi phí v n bình quân gia quy n cho toàn b  ngu n v n huy đ ng t  bên ngoài = ỷ ệ ố ề ộ ồ ố ộ ừ

427, 295 / 5 235 = 8,16% 

b. TSSL = 70% x 5 235 = 3 664,5 t  đỷ

Đ  NH hòa v n thì Doanh thu = Chi phí. G i t  l  sinh l i t i thi u c a tài s n sinh l i để ố ọ ỷ ệ ờ ố ể ủ ả ờ ể 

đ m b o hoà v n là ả ả ố X.

3 664,5 x X + 64 =  427, 295 t  đỷ

V y X = 9,91%ậ

c. G i t  l  sinh l i c n thi t c a tài s n sinh l i đ  đ m b o t  l  ROA = 1,2% là ọ ỷ ệ ờ ầ ế ủ ả ờ ể ả ả ỷ ệ Y

ROA = LNST / 5 485 = 1,2%   → LNST = 65,82 t  đỷ

LNTT = 65,82 / 0,72 = 91,42 t  đỷ

LNTT = Doanh thu – Chi phí = (3 664,5 x Y + 64) -  427, 295 = 91,42

 V y Y = 12,41%ậ


